KẾ HOẠCH TUẦN III – LỚP 3TA1
CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
           Thời gian thực hiện: 1 tuần:  Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026
	     Thứ
HĐ
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	
Hoạt động học
	Thơ: Thuyền giấy
	Một số PTGT đường thủy
	Bật xa 20 -25 cm 
	So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn – hẹp hơn.
	Hát:  Em đi chơi thuyền

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bác lái tàu, quầy bán vé thuyền du lịch, cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
- Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về chủ đề, tô màu một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
- Góc học tập: Xem tranh, truyện về một số PTGT đường thủy, phân loại lô tô 1 số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ,chơi nước và thả thuyền giấy

	

Chơi ngoài trời
	Làm thuyền bằng nguyên liệu tự nhiên TCVĐ: Bánh xe quay
Chơi tự do
	Trò chuyện về thời tiết
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa 
 - TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.                             
	Gấp thuyền bằng giấy
TCVĐ: Thả thuyền giấy
Chơi tự do
	Vẽ 1 số PTGT bằng phấn trên sân trường
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa 
Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính 
- Ngủ trưa 
- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Trò chuyện về lễ hội rước voi Đào Xá (28/01-Âm lịch)
	Rèn kĩ năng chơi ở các góc
	Tô màu cái thuyền

	Làm quen với toán qua hình vẽ.
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6)
- Trả trẻ.



SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.Trò chuyện với trẻ về giới tính và quyền trẻ em, giáo dục trẻ không nên để người khác động cham vào những vùng riêng tư của mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  giao thông.
-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Luật giao thông.
- Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục sáng: 
* Khởi động:  Cho các bạn nam và bạn nữ nối đuôi nhau xếp hàng thành đoàn tàu, kết hợp các kiểu đi  dựa trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động:  Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng - “nhạc dạo”.
+ Tay - vai: Hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau kết hợp bước chân lên trước. “Trên sân trường, chúng em chơi giao thông”.
+ Bụng - lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. “Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố”.
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên . “Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại”.
+ Bật: Bật chụm tách chân. “Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường”.
- Trò chơi: Đèn xanh - đèn đỏ
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Bác lái tàu, quầy bán vé thuyền du lịch, cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ thể hiện được vai chơi và nội dung chơi.
- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi và phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ.
- GD trẻ đoàn kết với bạn, không phân biệt bạn trai, bạn gái khi tham gia vào quá trình chơi.
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi bán hàng, thẻ số, vòng thể dục.
+ Tiến hành: 
- Cô gây hứng thú và hướng trẻ vào góc chơi
- Cô giới thiệu nội dung chơi và cho trẻ về góc lấy đồ dùng đồ chơi và nhận vai chơi.
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ trong quá trình chơi.
- Nhận xét quá trình chơi: Cho trẻ nhận xét góc chơi của mình và góc chơi của bạn. Cô nêu nhận xét chung (động viên, khuyến khích trẻ)
b. Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
+ Yêu cầu:
- Trẻ  biết cách xây dựng, lắp ghép thành mô hình bến tàu, bố trí các khu vực hợp lý, biết lắp ghép 1 số phương tiện giao thông
- Trẻ biết bố trí hợp lý các khu vực xây dựng.
- Rèn kỹ năng lắp ghép cho trẻ
- GD trẻ đoàn kết với bạn, không phân biệt bạn trai, bạn gái khi tham gia vào quá trình chơi.
+ Chuẩn bị: Các khối gỗ, bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép, cây cỏ hoa lá,...
+ Tiến hành: 
- Cho trẻ về góc tự thoả thuận vai chơi của mình và lấy đồ dùng, đồ chơi để thể hiện nội dung chơi.
- Trẻ lấy đồ dùng và lắp ghép một số phương tiện giao thông
- Trẻ quan sát và nhận xét về bức tranh bến tàu: các khu vực, quang cảnh ,...
- Trẻ bắt chước xếp thành mô hình bến tàu đó
- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ xếp các khu vực hợp lý.
- Nhận xét quá trình chơi: cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của nhóm, nêu nhận xét góc chơi của mình và góc chơi của bạn. Cô nêu nhận xét chung.
c. Góc nghệ thuật: 
* Tạo hình: Âm nhạc: Hát múa, đọc thơ về chủ đề
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biểu diễn tự nhiên và tự tin các bài hát, bài thơ có trong chủ đề
- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ.
+Chuẩn bị: Một số dụng cụ âm nhạc ở góc chơi
   + Tiến hành: 
- Cô cho trẻ sử dụng một số dụng cụ âm nhạc đã có gợi ý để trẻ biểu diễn và hát các bài hát, đọc thơ trong chương trình và một  số bài hát sưu tầm được có nội dung chủ đề.
- Cô hưởng ứng, khuyến khích giúp trẻ thể hiện tài năng của mình. 
- Cô gợi ý để trẻ nhớ lại các bài hát trong chủ đề .
* Vẽ, tô màu một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết vẽ, tô màu tranh vẽ một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
- Rèn sự khéo léo, kỹ năng tô màu cho trẻ
+ Chuẩn bị: 
- Tranh vẽ một số phương tiện giao thông đường thủy , đường hàng không chưa tô màu, bút màu, giấy A4.
+ Tiến hành: 
- Cô kể cho trẻ nghe hoặc hỏi trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không.
- Cho trẻ về góc lấy đồ dùng cần thiết để tô màu tranh vẽ, vẽ về một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không.
- Cô gợi ý để trẻ tạo nhiều sản phẩm đẹp
- Cô cho trẻ tự giới thiệu sản phẩm.
d. Góc học tập: Xem tranh, truyện về một số PTGT đường thủy, phân loại lô tô 1 số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
+ Yêu cầu:
 - Trẻ xem và biết nội dung câu chuyện, bức tranh về một số phương tiện giao thông đường thủy.
- Trẻ biết phân loại lô tô một số phương tiện giao thông.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
+ Chuẩn bị: 
- Truyện tranh, ảnh, lô tô về một số phương tiện giao thông đường thủy
+ Tiến hành: 
- Cho trẻ về góc tự xem tranh và nói lên cảm nhận suy nghĩ của mình về những bức tranh, câu chuyện đó.
- Cô cho trẻ phân loại 1 số phương tiện giao thông, đường hàng không
- Cô đến gợi hỏi và trò chuyện cùng trẻ.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
e. Góc thiên nhiên: Lau lá cho cây ,chơi nước và thả thuyền giấy
+ Yêu cầu : 
- Trẻ biết lau lá cho cây bảo vệ cây xanh.
- Trẻ được làm thử nghiệm chơi với nước và thả thuyền giấy.
- Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nước sạch.
- GD trẻ đoàn kết với bạn, không phân biệt bạn trai, bạn gái khi tham gia vào quá trình chơi.
+ Chuẩn bị: Chậu nước, cốc, thuyền giấy, khăn lau
+ Tiến hành: 
- Trò chuyện với trẻ về  nước và hướng trẻ về góc chơi.
- Quá trình trẻ chơi cô đến quan sát và hướng dẫn trẻ, khuyến khích, động viên để trẻ chơi hứng thú. 
- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nước sạch.
- Khuyến khích để trẻ tự chơi cùng nhau và cùng nhau lau lá cho cây
- Giúp trẻ biết ý nghĩa và lợi ích của cây với cuộc sống xung quanh con người và ý nghĩa của việc chăm sóc cây.
 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm.
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, nhắc trẻ đi vệ sinh giành riêng cho bạn trai và bạn gái 
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp cho trẻ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ trai nằm riêng và trẻ gái nằm riêng một bên.
- Đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn.
- Cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ
- Cô chia quà chiều cho trẻ và động viên trẻ ăn hết suất
 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay. Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động.
- Động viên và nhắc nhở những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
Đếm đến 5 và đếm theo khả năng.
________________________________________________
                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 16 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
Thơ: Thuyền giấy
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức
- Trẻ biết tên bài thơ “Thuyền giấy” của tác giả Phạm Hổ và đọc thuộc bài thơ.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ thuyền giấy và trả lời được một số câu hỏi quanh nội dung bài thơ.
+ Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng nghe, đọc thơ diễn cảm, phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc cho trẻ.
+ Thái độ
- Qua bài học giáo dục trẻ tuân thủ quy định khi tham gia giao thông đường thủy.
 b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính, máy chiếu, loa
- Hộp quà, thuyền giấy
- Các hình ảnh cho bài thơ.
- Nhạc không lời
+ Đồ dùng cho trẻ:
- Chỗ cho trẻ ngồi
- Tâm lý trẻ thoải mái
 c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định - gây hứng thú
- Cô có hộp quà tặng chúng mình, chúng mình cùng đoán xem trong hộp quà có gì?
- Với chiếc thuyền này chúng mình sẽ làm gì?
- Khi nhìn chiếc thuyền giấy này chúng mình liên tưởng đến bài thơ nào?
-> À đó là bài thơ “Thuyền giấy” của nhà thơ Phạm Hổ.
- Bạn nào thuộc bài thơ này đọc to bài thơ cho cô và các bạn nghe nào!
- Để hiểu rõ bài thơ và đọc bài thơ được hay hơn chúng mình cùng nghe cô đọc nhé!
* Hoạt động 2: Thơ “Thuyền giấy” của nhà thơ Phạm Hổ
+ Cô đọc diễn cảm lần 1
- Vừa rồi cô đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Của nhà thơ nào sáng tác?
+ Cô đọc lần 2: 
- Bài thơ “Thuyền giấy” còn được viết trên nền nhạc với hình ảnh rất là đẹp mắt, cô mời tất cả các con về chỗ ngồi và hướng lên màn hình nghe cô đọc bài thơ một lần nữa nhé!
- Trong bài thơ tác giả miêu tả em bé đang chơi với cái gì?
- Chiếc thuyền có màu gì?
-> Bài thơ tác giả đã miêu tả một em bé đang chơi với chiếc thuyền bằng giấy, hình ảnh có bầu trời, có gió thổi nhẹ nhẹ còn có nước đẩy con thuyền trôi đấy!
- Khi nhìn thấy chiếc thuyền trôi lênh đênh em bé đã nghĩ gì?
-> Các con ạ “Lênh đênh” có nghĩa là chiếc thuyền trôi nhẹ nhẹ trên mặt nước, mà không có hướng xác định đấy”.
- Khi ngồi trên chiếc thuyền em bé đã đi qua những đâu?
- Khi em bé chạy bên chiếc thuyền chiếc thuyền trôi như thế nào?
“Thuyền phăng phăng trên nước có nghĩa là chiếc thuyền lướt rất nhanh trên mặt nước”.
- Thuyền chạy phăng phăng trên nước thì em bé chạy như thế nào?
“ Băng băng có nghĩa là em bé chạy thật nhanh trên bờ”.   
- Ở cuối bài thơ tác giả đã miêu tả hình ảnh rất sinh động có cả em bé và chiếc thuyền, em bé mải chơi với chiếc thuyền mà không để ý đến ông trời đang chuyển mưa đấy.
+ Trẻ đọc thơ
- Cho cả lớp đọc cùng cô 2 - 3 lần
- Cô mời từng tổ đứng lên đọc bài thơ
- Cô mời nhóm trẻ đọc bài thơ
- Gọi cá nhân trẻ đọc
- Trong khi trẻ đọc cô sửa sai cho trẻ (Nếu có)
* Giáo dục: Thuyền là một phương tiện giao thông đường thủy, khi chúng mình được bố mẹ cho đi chơi trên thuyền chúng mình phải ngồi ngoan, không được thò tay, thò chân xuống mặt nước vì như thế rất là nguy hiểm. Ngoài ra nhà bạn nào gần sông, gần ao cũng không được ra đấy chơi các con nhớ chưa?
*Hoạt động 3: Chơi trò chơi “Chèo thuyền”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Bác lái tàu, quầy bán vé thuyền du lịch
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
- Góc học tập: Phân loại lô tô 1 số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ,chơi nước và thả thuyền giấy.
4. Chơi ngoài trời:
                            Làm thuyền bằng nguyên liệu tự nhiên
 TCVĐ: Bánh xe quay
Chơi tự do
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng nguyên liệu để tạo nên chiếc thuyền theo ý thích của trẻ
- Chơi thành thạo trò chơi
b. Chuẩn bị: 
- Nguyên liệu: bẹ chuối, que tre, bìa cát tông…
- Địa điểm vui chơi
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Làm thuyền bằng nguyên liệu tự nhiên
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cho trẻ quan sát các nguyên liệu cô đã chuẩn bị
- Hỏi trẻ ý tưởng
- Cho trẻ thực hiện
- Cô nhận xét
* Hoạt động 2: TCVĐ: Bánh xe quay
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Trẻ chơi
* Hoạt động 3: Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Trò chuyện về lễ hội rước voi Đào Xá (28/01-Âm lịch)
a. Yêu cầu: 
- Trẻ hiểu được ý nghĩa và các hoạt động diễn ra trong dịp lễ hội truyền
thống của địa phương.
- Trẻ tự tin, sôi nổi khi trò chuyện.
b. Chuẩn bị: 
- Môi trường lớp học sạch sẽ, một số hình ảnh về lễ hội địa phương.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện giơi thiệu về lễ hội truyền thống của địa phương 
- Cô cho trẻ biết ngày 28 tháng giêng hàng năm là ngày diễn ra Lễ hội Rước voi Đào Xá. 
- Cho trẻ xem 1 số hình ảnh về di tích lịch sử Đình Đào Xá, các hoạt động diễn ra trong lễ hội.
- Trong dịp lễ hội ban tổ chức sẽ tổ chức 1 số hoạt động như: Rước voi, Rước 
kiệu, nấu cơm thi, các trò chơi dân gian...
- Giáo dục trẻ khi biết giữ gìn vệ sinh chung, ăn nói lịch sự ...khi đi lễ hội
- Biết chân trọng và giữ gìn nét văn hoá truyền thống của địa phương.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài “Quê hương tươi đẹp’’.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 17 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Một số phương tiện giao thông đường thủy
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
Trẻ nhận biết và gọi đúng tên 1 số PTGT đường thủy: thuyền buồm, ca nô, tàu thủy.
- Trẻ nhận biết 1 số đặc điểm nổi bật của PTGT đường thủy là chạy ở dưới nước
+ Kỹ năng
- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Phát triển tư duy logic
+ Thái độ
- Trẻ hứng thú với tiết học
- Giáo dục trẻ chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
 b. Chuẩn bị
 Tranh ảnh 1 số PTGT đường thủy
- Lô tô gồm 3 PTGT đường thủy cho trẻ chơi.  Nhạc bài hát trong chủ đề
 c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Hát: Em đi chơi thuyền
- Trong bài hát nhắc đến loại PTGT nào?
- Thuyền đi ở đâu?
- Thuyền là PTGT đường nào?
- Ngoài thuyền ra chúng mình còn biết những phương tiện nào
- Các con ạ thuyền bè là những PTGT đi trên sông nước và gọi là PTGT đường thủy đấy. Vậy hôm nay cô con mình cùng tìm hiểu về 1 số PTGT đường thủy nhé
* Hoạt động 2: Một số phương tiện giao thông đường thủy
+Thuyền buồm
- Cô trò truyện về nội dung hình ảnh
- Tranh có phương tiện gì?
- Thuyền buồm là PTGT đường gì?
- Có những đặc điểm gì nổi bật ?
- Cánh buồm có lợi ích gì?
- Thuyền buồm đi ở đâu?
- Thuyền buồm dùng để làm gì?
- Cô kết luận : thuyền buồm là PTGT đường thủy, thuyền có 2 cánh buồm lớn , thuyền chạy được là nhờ sức gió thổi vào cành buồm, thuyền dùng chở người và hàng hóa
+ Tàu thủy
Thân hình bằng sắt
Nổi nhẹ trên sông
Chở chú hải quân
Tuần tra trên biển
Đố bé là gì?
- Cô có hình ảnh gì đây?
- Tàu thủy là PTGT đường gì?
- Tàu thủy có đặc điểm gì?
-Tàu thủy dùng để làm gì?
- Tàu thủy chạy bằng gì?
=> Cô chốt lại: đây là tàu thủy được làm bằng sắt, tàu thủy có đầu tàu, thân tàu, đuôi tàu, tàu thủy dùng để chở các chú hải quân tuần tra trên biển bảo vệ tổ quốc, chở người, chở hàng hóa…
+ Ca nô
- Ngoài thuyền buồm, tàu thủy ra con nhìn xem cô còn có hình ảnh gì nữa đây?
- Ca nô có những bộ phận nào?
- Ca nô đi ở đâu?
- Ca nô là phương tiện giao thông đường gì?
- Ca nô dùng để làm gì?
Cô chốt lại: ca nô gồm phần đầu phần thân và phần đuôi, ca nô dùng để chở người, ca nô là phương tiện giao thông đường thủy mà các chú cảnh sắt biển hay dùng để đi tuần tra trên sông nước đấy..
+ So sánh: thuyền buồm- tàu thủy
- Cô cho trẻ so sánh:
Giống nhau: đều là PTGT đường thủy, dùng để chở người và hàng hóa
- Khác nhau:
+ Thuyền buồm: có cánh buồm, chạy được nhờ sức gió, chở được ít người và hàng hơn
+ Tàu thủy: không có cánh buồm, chạy bằng động cơ, to nên chở được nhiều người và hàng hóa
+ Mở rộng:
- Ngoài các loại PTGT đường thủy vừa rồi các con còn biết loại nào khác?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh các PTGT đường thủy khác: thuyền nan,thuyền thúng, phà, bè…
GD: Khi đi trên thuyền các con phải ngồi im không được chạy nhảy kẻo ngã xuống nước và không vứt rác thải xuống sông, hồ , biển khi đi trên thuyền để không ảnh hưởng đến môi trường
* Hoạt động 3: Trò chơi:
*TC2: “Về đúng bến”
- Cách chơi: cô phát cho mỗi trẻ 1 PTGT, cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát “em tập lái ô tô”. Khi có hiệu lệnh “về đúng bến” thì trẻ cầm trên tay PTGT nào thì chạy thật nhanh về bến đó.
- Luật chơi: bạn nào chạy về bến sai sẽ nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô nhận xét và động viên trẻ sau khi chơi
3. Chơi, hoạt động ở các góc:      
- Góc phân vai: Bác lái tàu, quầy bán vé thuyền du lịch, cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
- Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về chủ đề. 
- Góc học tập: Xem tranh, truyện về một số PTGT đường thủy.
4. Chơi ngoài trời: 
                              - Trò chuyện vềt thời tiết
                              - TCVĐ: Kéo co
                              - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết.
- Trẻ nhớ tên và hiểu nội dung  trò chơi.
b. Chuẩn bị:
- Vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:
*  Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cô dắt trẻ ra sân.
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và quan sát thời tiết.
- Cô đặt các câu hỏi về màu sắc bầu trời, khí hậu, gió, nắng, mây...
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.
* Hoạt động 2: TCVĐ:  Kéo co.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô bao quát, khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi có trên sân trường: đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
- Cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Rèn kĩ năng chơi ở các góc
a. Yêu cầu
- Trẻ có kĩ năng chơi ở các góc
- Biết thể hiện vai chơi, đoàn kết khi chơi
b. Chuẩn bị:
- Các góc chơi, đồ chơi phục vụ cho các góc chơi
c. Tiến hành
- Cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ
- Trẻ nhận vai chơi, phân công nhiệm vụ cho nhau
- Cô bao quát để trẻ chơi
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện.
- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ còn lúng túng.
- Xử lí tình huống nếu có khi trẻ chơi
- Nhận xét sau khi chơi
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 18 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng
2. Hoạt động học: 
Bật xa 20 – 25 cm
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên VĐCB: Bật xa 20 -25 cm và thực hiện được vận động.
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng phối hợp tay, chân, mắt một cách nhịp nhàng và biết cách chơi trò chơi đúng luật.
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng cho giáo viên:
 - Vạch xuất phát.
 - Nhạc bài hát trong chủ đề.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, tâm lý thoải mái.
c. Tiến hành:
Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn theo nhạc, kết hợp các kiểng chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm về đứng thành hàng ngang để tập
* Hoạt động 2: Bật xa 20 - 25 cm
*Trọng động:
+ Bài tập phát triển chung:
- Cho trẻ tập theo nền nhạc bài hát: “Em đi qua ngã tư đường pgoos”
-Tay-vai: Bước chân trái sang bên một bước rộng bằng vai,  tay cầm vòng đưa thẳng ra trước, rồi đưa lên cao, mắt nhìn vòng. ( 2l x 8 n)
- Chân: Hai tay cầm vòng đưa cao, sau đó ngồi xổm chạm vòng xuống sàn (3l x 8 n)
- Lưng - bụng : Hai tay cầm vòng đưa lên cao, nghiên người sang hai bên (2l x 8 n)
- Bật: Bật về phía trước.  ( 2 x 8 nhịp)
VĐCB: Bật xa 20 -25 cm
+ Cô làm mẫu:
- Lần 1: Làm mẫu sử dụng hiệu lệnh rõ ràng, đẹp mắt, không giải thích.
- Lần 2:  Cô làm mẫu kết hợp phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị cô đứng tự nhiên khi có hiệu lệnh “Bật” cô nhún chân lấy đà kết hợp đưa tay từ trước ra sau rồi bật mạnh 2 chân về trước 20 - 25 cm. Sau đó về cuối hàng đứng.
- Mời 1, 2 trẻ lên thực hiện.
- Lần lượt từng trẻ/ 2 hàng /lượt tập.
- Cô động viên khuyết khích trẻ, sửa sai cho trẻ.
* TCVĐ: Những ngón tay ngoan
- Cô phổ biến cho trẻ nghe cách chơi và luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét hoạt động học và giáo dục trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
- Góc học tập: Xem tranh, truyện về một số PTGT đường thủy, 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ,chơi nước và thả thuyền giấy 
4. Chơi ngoài trời           - Quan sát vườn hoa 
                                          - TCDG: Lộn cầu vồng
                                  - Chơi với đồ chơi ngoài trời
a. Yêu cầu
- Trẻ gọi đúng tên một số loại hoa, nêu đặc điểm, cấu tạo của một số loại hoa rõ ràng
- Chơi trò chơi đúng luật
- Chơi với đồ chơi an toàn, đoàn kết.
b. Chuẩn bị
- Vườn hoa cho trẻ quan sát, bài hát Thăm vườn hoa
- Không gian cho trẻ hoạt động...
c. Tiến hành 
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa 
- Cho trẻ hát bài Thăm vườn hoa, trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hạt động quan sát.
- Cô cho trẻ quan sát vườn hoa, cô gợi ý để trẻ gọi tên, nhận xét mọt số loại hoa mà trẻ vừa được quan sát.
- Giáo dục trẻ có ý thức chăm sóc vườn hoa.
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô gợi hỏi trẻ cách chơi. (2- 3 Trẻ nói)
- Trẻ chơi trò chơi: Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi đúng luật.
* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát để trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:    Tô màu cái thuyền
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tô màu cái thuyền
- Biết phối hợp màu sắc để tạo nên bức tranh đẹp
b. Chuẩn bị: 
- Tranh vẽ cái thuyền chưa tô màu
- Sáp màu
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện cùng trẻ
- Cô trò chuyện về một số PTGT đường thủy
- Cho trẻ quan sát tranh cái thuyền
- Hỏi ý tưởng của tranh
* Hoạt động 2: Tô màu cái thuyền
- Cô phát tranh, sáp màu
- Trẻ tô. Cô chú ý quan sát động viên giúp đỡ trẻ
- Cô nhận xét, khen trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
-------------------------------------------
Thứ 5 ngày 19 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:   
So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn – hẹp hơn
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng: rộng hơn – hẹp hơn.
- Trẻ so sánh được 2 phương tiện giao thông đường thủy dựa vào bề rộng.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Trả lời câu hỏi trọn câu đơn giản.
- Thao tác xếp, đặt, lựa chọn đúng theo yêu cầu.
* Thái độ
- Trẻ hứng thú học tập, tích cực tham gia hoạt động.
- Biết chờ đến lượt, hợp tác với bạn.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô
- Tranh hoặc mô hình 2 con thuyền / 2 chiếc tàu (1 rộng, 1 hẹp).
- Bến cảng làm bằng bìa cứng:
- 1 bến rộng, 1 bến hẹp.
- Nhạc bài hát về giao thông đường thủy.
+  Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ: 2 thuyền giấy (rộng – hẹp).
c. Tiến hành:
	* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

	Cô và trẻ cùng hát bài hát về giao thông đường thủy.

	Đàm thoại ngắn:

	· “Các con vừa hát về phương tiện gì?”

	“Thuyền, tàu chạy ở đâu?”

	Cô dẫn dắt:
“Có rất nhiều thuyền, tàu khác nhau. Hôm nay cô và các con cùng so sánh xem thuyền nào rộng hơn, thuyền nào hẹp hơn nhé!”
* Hoạt động 2: So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn – hẹp hơn
+ Cho trẻ quan sát:
- Cô đặt 2 chiếc thuyền lên bảng.
- Cho trẻ quan sát kỹ.
+ Đàm thoại – so sánh
- “Con thấy hai chiếc thuyền này thế nào?”
- “Chiếc nào to hơn ở phần ngang?”
- Cô hướng dẫn trẻ nhìn vào bề rộng.
+  Kết luận rõ ràng
- Cô chỉ và nói mẫu:
- “Chiếc thuyền này rộng hơn.”
- “Chiếc thuyền kia hẹp hơn.”
- Cho trẻ nhắc lại cá nhân – cả lớp. 
* Hoạt động 3: Luyện tập – trò chơi 
Trò chơi 1: Thuyền về bến
- Luật chơi:
- Thuyền rộng về bến rộng.
- Thuyền hẹp về bến hẹp.
- Cách chơi:
- Trẻ cầm thuyền, nghe hiệu lệnh và đặt đúng bến.
- Cô quan sát – sửa sai ngay.
Trò chơi 2: Ai nói đúng
- Cô giơ thuyền:
- Trẻ nói: “Thuyền rộng hơn” / “Thuyền hẹp hơn”.
* Hoạt động 4: Củng cố – kết thúc
- Cô hỏi lại:
- “Hôm nay con học được điều gì?”
- “Thuyền như thế nào gọi là rộng hơn?”
- Nhận xét – tuyên dương.
- Kết thúc nhẹ nhàng bằng bài hát.


3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Bác lái tàu, quầy bán vé thuyền du lịch
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
- Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về chủ đề.
- Góc học tập: Xem tranh, truyện về một số PTGT đường thủy, phân loại lô tô 1 số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không.
4. Chơi ngoài trời
                 Gấp thuyền bằng giấy
                    TCVĐ: Thả thuyền giấy
Chơi tự do
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết gấp thuyền theo sự hướng dẫn của cô
b. Chuẩn bị: 
- Sân sạch sẽ, giấy A4, chậu nước
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ hát: Em đi chơi thuyền
- Cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát
* Hoạt động 2: Gấp thuyền giấy
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét đặc điểm của thuyền gấp bằng giấy
- Cô gấp thuyền bằng giấy cho trẻ quan sát
- Cô cho trẻ gấp thuyền bằng giấy, hướng dẫn và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm của bạn
- Cô nhận xét chung và tuyên dương trẻ
* Hoạt động 3: TCVĐ: Thả thuyền giấy
- Cô nói cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 4: Chơi tự do: 
- Cho trẻ chơi trò chơi theo ý thích.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Học vở: Làm quen với toán qua hình vẽ
a. Yêu cầu: 
- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở Làm quen với toán qua hình vẽ.
b. Chuẩn bị:
- Vở Làm quen với toán qua hình vẽ, bút màu của trẻ.
c. Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô nêu yêu cầu của bài và hướng dẫn trẻ. Cô phát vở, bút màu cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện theo các yêu cầu trong vở.
- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................
                                  
Thứ 6 ngày 20 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:         
Hát: Em đi chơi thuyền
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát “ Em đi chơi thuyền” của tác giả Trần Kiết Tường
- Trẻ biết nội dung bài hát.
- Bài hát có giai điệu vui tươi, rộn ràng
+ Kỹ năng
- Trẻ hát thuộc lời bài hát
- Rèn trẻ kĩ năng hát đúng nhịp bài hát
- Biết nhịp theo bài hát
+Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô
Nhạc không lời bài dạy hát: Em đi chơi thuyền
Nhạc không lời bài nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền.
+ Đồ dùng của trẻ
Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết
Trẻ ngồi hình chữ U
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem video về các bạn đi chơi công viên
Các con thấy gì trong video?
Trong video các bạn nhỏ đi đâu?
Các bạn chơi trò chơi gì?
* Hoạt động 2: Hát: Em đi chơi thuyền 
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Hôm nay cô có một bài hát rất hay nói về các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi thảo cầm viên đấy, đó là bài hát: Em đi chơi thuyền.
+ Cô hát lần 1: kết hợp với nhạc và cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa hát cho cả lớp nghe bài hát gì?
- Bài hát do ai sáng tác
+  Cô hát lần 2: Cô đứng hát kết hợp với nhạc bài hát và cử chỉ nét mặt
- Cô vừa hát cho cả lớp nghe bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
- Các con thấy giai điệu của bài hát như thế nào?
=> Bài hát có giai điệu vui tươi, rộn ràng các con ạ và khi các con hát thì hãy thể hiện nét giai điệu vui tươi, rộn ràng của bài hát nhé.
-  Bài hát nói về các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi thảo cầm viên, các bạn thích chơi thuyền con vịt, thuyền con rồng và mẹ đã dặn các bạn nhỏ khi đi chơi trên thuyền phải ngồi yên để đảm bảo an toàn giao thông đấy.
- Cô mời trẻ hát cùng cô (2- 3 lần)
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có
- Cô mời tổ lên hát thi đua.
- Cô mời nhóm bạn trai lên hát.
- Cô mời nhóm bạn gái lên hát
- Cô mời cá nhân trẻ lên hát
- Cô mời cả lớp hát lại 1 lần.
* Trò chơi âm nhạc.
- Cô nói cách chơi: Cô đã chuẩn bị cho các con một bản nhạc, khi nhạc nhanh thì chúng mình nhảy nhanh, khi nhạc chậm thì chúng mình nhảy chậm.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét và động viên trẻ
Hoạt động 3: : Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Hát lần 1: Cô hát cho trẻ nghe.
- Các con vừa được nghe bài hát gì?
- Do ai sáng tác
+ Cô hát lần 2: Cô hát cho trẻ nghe.
- Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát
+ Lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô với video
- Cô và trẻ hát lại bài hát .
* Củng cố:
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học – tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ ra chơi.
 3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu, lắp ghép các phương tiện giao thông
- Góc học tập: Xem tranh, truyện về một số PTGT đường thủy.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ,chơi nước và thả thuyền giấy 
4. Chơi ngoài trời:   - Vẽ 1 số PTGT bằng phấn trên sân trường
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cầm phấn và vẽ được sản phẩm theo ý thích.
- Chơi đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trò chơi Bịt mắt bắt dê, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ ra sân hát: Em đi chơi thuyền.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát.
- Cô giáo dục trẻ: Không được đùa nghịch khi ngồi trên thuyền.
* Hoạt động 2: Vẽ 1 số phương tiện giao thông bằng phấn trên sân.
- Cô cho trẻ quan sát tranh các PTGT
- Cô giới thiệu cách vẽ các PTGT đó.
- Cô cho trẻ vẽ 1 số phương tiện giao thông bằng phấn trên sân.
- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ còn kém.
- Cô cho trẻ giới thiệu về sản phẩm của mình.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Hoạt động 2: - TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi. Cô xen  cả bạn trai và bạn gái tham gia chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu.
- Tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị
-  Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.
c. Tiến hành
* Họat động 1:  Vui văn nghệ cuối tuần. 
- Cô trò chuyện giới thiệu các bài hát trong chủ đề.
- Cô mời trẻ hát cùng cô.
- Cô cho trẻ hát cả lớp
- Hát theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
- Cô giáo dục trẻ biết ơn và kính trọng cô giáo.
* Hoạt động 2: Bình bé ngoan
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................

---------------------------------------------
KẾ HOẠCH TUẦN III -  LỚP 3TA2
CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ
           Thời gian thực hiện: 1 tuần: Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026
	Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,  
Chơi, TDS
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Một số phương tiện giao thông đường thủy
	Hát: Đường em đi

	Tuyện: Qua đường  
	Bật xa 20- 25cm
	So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn – hẹp hơn

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, bán các phương tiện giao thông.
- Góc xây dựng: Xây bến xe, xây bến cảng, nhà ga.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán một số loại phương tiện giao thông; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về các loại phương tiện giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát thuyền buồm 
- TCVĐ: Trèo thuyền  
- Chơi tự do
	- Quan sát bến cảng  
- TCDG:
Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- Trò chuyện  thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát một số biển hiệu giao thông đường thủy 
- TCDG: Đền xanh, đền đỏ 
- Chơi tự do
	- Chơi ở góc dân gian
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trò chuyện về lễ hội địa phương (Lễ rước voi 28/1 ÂL)
	Tô màu thuyền buồm
	Hát : Em đi chơi thuyền  

	Học vở: Phát triển tình cảm xã hội
	Vui văn nghệ cuối tuần 

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


             
                          SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.Trò chuyện với trẻ về giới tính và quyền trẻ em, giáo dục trẻ không nên để người khác động cham vào những vùng riêng tư của mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  giao thông.
-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: PTGT đường thủy .
- Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục sáng: 
* Khởi động:  Cho các bạn nam và bạn nữ nối đuôi nhau xếp hàng thành đoàn tàu, kết hợp các kiểu đi  dựa trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động:  Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Em đi chơi thuyền 
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng - “nhạc dạo”.
+ Tay - vai: Hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau kết hợp bước chân lên trước. “Em đi chơi thuyền trong sáo cầm viên”.
+ Bụng - lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. “Chim kêu hót mừng chào đón xuân về ”.
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên . “ Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay, thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi”.
+ Bật: Bật chụm tách chân. “Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền vui quá bạn ơi mai em lại rra đây vui chơi ”.
- Trò chơi: Đèn xanh - đèn đỏ
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán thuyền buồm, chú cảnh sát giao thông.( có cả bạn trai và bạn gái đều tham gia đóng vai chơi).
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai chú cảnh sát gt.
+ Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.
* Chuẩn bị: Bộ bán hàng:  tiền giả, thuyền buồm  tự làm.
+ Bộ trang phục chú cảnh sát giao thông: quần áo, mũ, gậy, còi.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi. Cô cho trẻ nam và trẻ cùng chơi
- Cho trẻ chơi đóng vai người bán mũ bảo hiểm.
- Đóng vai chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
b. Góc xây dựng: Xây bến cảng 
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết xây bến cảng có thuyền buồm neo đậu
+ Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.
* Chuẩn bị:
-  Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch, mô hình đèn giao thông, biển báo giao thông... Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các ptgt.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xây dựng bến cảng với thuyền buồm neo đậu, đi lại, đèn giao thông ở sông, biển báo giao thông, chú cảnh sát...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán thuyền buồm; múa hát về chủ đề.
* Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
* Chuẩn bị: 
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số biển hiện và đèn giao thông...
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...
- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán, nặn tàu thuyền 
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về thuyền buồm 
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về giao thông đường thủy 
* Chuẩn bị: 
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập giao thông đường thủy
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
* Yêu cầu:
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
* Chuẩn bị: 
- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.
- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...
* Tiến hành: 
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm.
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, nhắc trẻ đi vệ sinh giành riêng cho bạn trai và bạn gái . Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp cho trẻ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ trai nằm riêng và trẻ gái nằm riêng một bên.
- Đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn.
- Cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ
- Cô chia quà chiều cho trẻ và động viên trẻ ăn hết suất
 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay. Chỉnh lại quần áo, đầu tóc gọn gàng.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động.
- Động viên và nhắc nhở những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 16 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                       Một số phương tiện giao thông đường thủy
a. Mục đích yêu cầu 
* Kiến thức
-  Trẻ biết tên gọi của một số PTGT đường thủy ( Tàu , thuyền, cano...)
-  Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật một số PTGT đường thủy là ở dưới nước 
* Kỹ năng
- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Phát triển tư duy logic
* Thái độ
- Trẻ hứng thú với tiết học
- Giáo dục trẻ chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
b. Chuẩn bị
 - Tranh ảnh 1 số PTGT đường thủy
- Lô tô gồm 3 PTGT đường thủy cho trẻ chơi.  Nhạc bài hát trong chủ đề
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 
- Hát: Em đi chơi thuyền
- Trong bài hát nhắc đến loại PTGT nào?
- Thuyền đi ở đâu?
- Thuyền là PTGT đường nào?
- Ngoài thuyền ra chúng mình còn biết những phương tiện nào
- Các con ạ thuyền bè là những PTGT đi trên sông nước và gọi là PTGT đường thủy đấy. Vậy hôm nay cô con mình cùng tìm hiểu về 1 số PTGT đường thủy nhé
a. Thuyền buồm
- Cô trò truyện về nội dung hình ảnh
+ Tranh có phương tiện gì?
+ Thuyền buồm là PTGT đường gì?
+ Có những đặc điểm gì nổi bật ?
+ Cánh buồm có lợi ích gì?
+ Thuyền buồm đi ở đâu?
+ Thuyền buồm dùng để làm gì?
- Cô kết luận : thuyền buồm là PTGT đường thủy, thuyền có 2 cánh buồm lớn , thuyền chạy được là nhờ sức gió thổi vào cành buồm, thuyền dùng chở người và hàng hóa
b. Tàu thủy
Thân hình bằng sắt
Nổi nhẹ trên sông
Chở chú hải quân
Tuần tra trên biển
Đố bé là gì?
+ Cô có hình ảnh gì đây?
+ Tàu thủy là PTGT đường gì?
+ Tàu thủy có đặc điểm gì?
+ Tàu thủy dùng để làm gì?
- Tàu thủy chạy bằng gì?
=> Cô chốt lại: đây là tàu thủy được làm bằng sắt, tàu thủy có đầu tàu, thân tàu, đuôi tàu, tàu thủy dùng để chở các chú hải quân tuần tra trên biển bảo vệ tổ quốc, chở người, chở hàng hóa…
c. Ca nô
- Ngoài thuyền buồm, tàu thủy ra con nhìn xem cô còn có hình ảnh gì nữa đây?
- Ca nô có những bộ phận nào?
- Ca nô đi ở đâu?
- Ca nô là phương tiện giao thông đường gì?
- Ca nô dùng để làm gì?
Cô chốt lại: ca nô gồm phần đầu phần thân và phần đuôi, ca nô dùng để chở người, ca nô là phương tiện giao thông đường thủy mà các chú cảnh sắt biển hay dùng để đi tuần tra trên sông nước đấy..
+ So sánh: thuyền buồm- tàu thủy
- Cô cho trẻ so sánh:
Giống nhau: đều là PTGT đường thủy, dùng để chở người và hàng hóa
- Khác nhau:
+ Thuyền buồm: có cánh buồm, chạy được nhờ sức gió, chở được ít người và hàng hơn
+ Tàu thủy: không có cánh buồm, chạy bằng động cơ, to nên chở được nhiều người và hàng hóa
+ Mở rộng:
- Ngoài các loại PTGT đường thủy vừa rồi các con còn biết loại nào khác?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh các PTGT đường thủy khác: thuyền nan,thuyền thúng, phà, bè…
GD: Khi đi trên thuyền các con phải ngồi im không được chạy nhảy kẻo ngã xuống nước và không vứt rác thải xuống sông, hồ , biển khi đi trên thuyền để không ảnh hưởng đến môi trường
* Trò chơi:
*TC1: “Chỉ nhanh nói đúng”
- Cách chơi: Cô nói tên PTGT nào thì các con phải giơ nhanh PTGT đó lên và ngược lại khi cô nói tên PTGT thì các con phải tìm đúng PTGT đó. Ai tìm nhầm hay nói sai sẽ bị phạt nhảy lò cò.
*TC2: “Về đúng bến”
- Cách chơi: cô phát cho mỗi trẻ 1 PTGT, cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát “em tập lái ô tô”. Khi có hiệu lệnh “về đúng bến” thì trẻ cầm trên tay PTGT nào thì chạy thật nhanh về bến đó.
- Luật chơi: bạn nào chạy về bến sai sẽ nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô nhận xét và động viên trẻ sau khi chơi
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, thuyền buồm ....
- Góc xây dựng: Xây bến cảng 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu bến cảng thuyền buồm 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
      - Quan sát thuyền buồm 
      - TCVĐ : Trèo thuyền 
      - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết được đặc điểm nổi bật của thuyền buồm
- Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông .
b. Chuẩn bị
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 
- Dây thừng. Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát thuyền buồm
- Cô cho trẻ hát bài hát: Em đi chơi thuyền . Cô đàm thoại với trẻ về bài hát 
- Cô đưa tranh có hình ảnh thuyền buồm cho trẻ quan sát 
- Cô cho trẻ nhận xét về thuyền buồm
- Thuyền buồm được làm bằng gì?
- Thuyền buồm đi chuyển được là nhờ vào đâu
- Thuyền buồm dùng để làm gì?
- Thuyền buồm hoạt động ở đâu
- Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường gì?=> Cô giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trèo thuyền 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nói cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát trẻ chơi
- Cô động viên và khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường
- Cô bao quát để đảm bảo an toàn cho trẻ
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi vào lớp và cho trẻ vệ sinh cá nhân sach sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:       
          Trò chuyện về ễ hôi địa phương( Lễ hội rước voi 28/1 ÂL)
a. Yêu cầu:  
-  Trẻ biết về lễ hội rước voi ở Đào Xá.
- Biết đây là một lễ hội truyền thống của địa phương Đào Xá.
- Trẻ biết mạnh dạng tự tin 
b. Chuẩn bị: 
- Hình ảnh, video cho trẻ quan sát 
c. Tiến hành:
+ Trò chuyện về lễ hội địa phương( Lễ rước voi 28/1 ÂL)
Cô cho trẻ xem tranh hoặc video về hình ảnh voi trong lễ hội.
Cô hỏi:
- Các con nhìn thấy con vật gì trong tranh?
- Con voi thường sống ở đâu?
- Các con đã bao giờ thấy lễ hội có voi chưa?
Cô giới thiệu:
“Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe về lễ hội rước voi ở làng Đào Xá.”
Cô kể:
Ở làng Đào Xá có một lễ hội rất đặc biệt gọi là lễ hội rước voi. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công lao của các vị tướng ngày xưa đã dùng voi ra trận đánh giặc bảo vệ đất nước.
Trong ngày hội:
- Người dân làm voi bằng gỗ hoặc tre.
- Con voi được trang trí rất đẹp bằng vải màu, cờ và hoa.
- Nhiều người cùng khiêng voi đi rước quanh làng trong tiếng trống, tiếng chiêng rất vui.
Không khí lễ hội rất náo nhiệt, mọi người đều tham gia và cầu mong một năm bình an, mùa màng tốt tươi.
Câu hỏi đàm thoại:
- Lễ hội rước voi diễn ra ở đâu?
- Trong lễ hội người ta làm gì với con voi?
- Con voi trong lễ hội được làm bằng gì?
- Khi rước voi không khí như thế nào?
- Các con có thích lễ hội của quê hương mình không?
Lễ hội rước voi là một nét đẹp văn hóa của quê hương Phú Thọ. Chúng ta cần giữ gìn và tự hào về những lễ hội truyền thống này.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 17 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:      
                        Hát: Đường em đi    
a. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát và hát đúng giai điệu bài hát: Đường em đi.
 * Kỹ năng:  
- Trẻ có kĩ năng nghe nhạc.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết tham gia giao thông đúng luật giao thông.
b. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: Đường em đi, Em đi chơi thuyền.
- Trang phục gọn gàng
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô giới thiệu chương trình “Tháng hành động vì an toàn giao thông”
- Cô đưa ra câu đố: 
                      “Ai người đi sớm về trưa
             Gió sương chẳng quản, nắng mưa chẳng sờn
                        Đứng canh ở các ngả đường
                Người xe qua lại bốn phương an toàn”
 Đó là ai các con?
- Trò chuyện về công việc của  chú cảnh sát giao thông, giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng cảnh sát giao thông. 
- Hướng trẻ đến bài hát.
* Hoạt động 2: Hát : Đường em đi
- Cô cho trẻ đoán tên bài hát của chương trình.
-  Cô hát kết hợp nhạc.
- Bài hát có tên là gì? do ai sáng tác?
- Cô hát lần 1
- Cô hát lần 2 kết hợp cuẻ chỉ điệu bộ 
- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát, giáo dục trẻ đi đúng bên tay phải của mình.
- Cô và cả lớp cùng hát vận động bằng sắc xô
- Cô cho trẻ hát và vận động bằng nhiều hình thức theo tổ, nhóm, cá nhân
- Cô nhận xét tuyên dương, động viên, khuyến khích trẻ 
*Hoạt động 3: Nghe hát: Em đi chơi thuyền 
- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm.
- Hỏi trẻ về tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2 kết hợp động tác minh họa.
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và giáo dục trẻ khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật lệ giao thông
* Hoạt động 4: Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô nói luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô chú ý bao quát trẻ.
* Kết thúc: 
- Chương trình khen ngợi, động viên và tặng quà cho các bé.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:      
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về thuyền buồm...
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu thuyền buồm .
- Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời : 
          		          - Quan sát bến cảng 
                       - TCDG: Bịt mắt bắt dê
                       - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của bến cảng, bến cảng là nơi tàu, thuyền neo đậu bốc dỡ hàng hóa 
- Chơi trò chơi an toàn, đoàn kết.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh, video về bến cảng, tàu, thuyền, buồm ...
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát bến cảng 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh, video về bến cảng 
- Cô hỏi trẻ đây là đâu, con thấy những gì?
- Cô cho trẻ quan sát tàu, thuyền và hỏi trẻ tàu thuyền dùng để làm gì?
- Tàu thuyền dùng để chở người, hàng hóa 
- Cô giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu, thuyền 
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trèo thuyền 
- Cô nêu luật chơi và cách chơi tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lượt
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô màu thuyền buồm  
[bookmark: _Hlk222560014]a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách cầm bút, di màu sao cho đẹp
- Trẻ biết ngồi đúng tư thế 
b. Chuẩn bị:  
- Hình ảnh để trẻ tô màu 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng khởi động bài hát: Em đi chơi thuyền
- Cô cho trẻ đi lấy màu va hình vẽ 
- Cô tổ chức cho trẻ tô màu 
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ 
- Cô nhận xét khen gợi trẻ 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
 
Thứ 4 ngày 18 tháng 03 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng
2. Hoạt động học: 
                        Truyện: Qua đường 
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên truyện: " Qua đường" và các nhân vật trong truyện
- Trẻ hiểu nội dung câu truyện: Câu chuyện kể về hai bạn thỏ vì không nghe lời mẹ, khi qua đường không để ý đến đèn tín hiệu và suýt nữa bị tai nạn, nhờ có chú CSGT mà chị em Thỏ đã thoát nạn. Từ đó chị em Thỏ có một bài học sâu sắc
* Kỹ năng: 
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc theo tính cách nhân vật
* Thái độ: 
 - Thông qua câu truyện giáo dục trẻ có ý thức chấp hành luật giao thông, sang đường đúng luật giao thông theo đèn tín hiệu
b. Chuẩn bị 
 - Giáo án điện tử, máy tính
- Tranh minh họa câu truyện: " Qua đường"
- Nhạc bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố, Đường em đi"
- 3 đèn tín hiệu GT
- Nhạc các bài hát về chủ đề
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và gây hứng thú 
- Cô và trẻ vận động hát bài “Đường em đi”
- Cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài. 
 Cô cho trẻ quan sát hình ảnh 2 bạn thỏ đang qua đường trong câu truyện.
* Hoạt động 2: Kể chuyện
+ Cô kể lần 1: Cô kể kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 
 - Để hiểu rõ câu chuyện hơn cô mời các con nghe cô kể câu chuyện qua tranh minh họa.  
+ Cô kể lần 2: Kết hợp hình ảnh minh họa
- Cô đàm thoại trích dẫn nội dung câu chuyện.  
- Để hiểu rõ về câu chuyện, cô sẽ kể cho chúng mình nghe lại câu chuyện một lần nữa nhé!
- Câu chuyện kể về hai bạn thỏ vì không nghe lời mẹ, khi qua đường không để ý đến đèn tín hiệu và suýt nữa đã bị tai nạn đấy. Rất may nhờ có chú CSGT mà chị em Thỏ đã thoát nạn. Từ đó chị em Thỏ đã rút kinh nghiệm và có một bài học sâu sắc khi tham gia giao thông đấy
+ Đàm thoại và trích dẫn làm rõ ý:
- Các con vừa được nghe cô kể câu truyện gì?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Hai chị em thỏ đã xin phép mẹ đi đâu?
- Trích dẫn: "Vào một buổi sáng ấm áp… đi ngắm hoa"
- Mẹ dặn hai chị em thỏ như thế nào?
- Trích dẫn: "Các con đi cẩn thận nhé"
- Khi được mẹ cho đi chơi 2 chị em thỏ cảm thấy thế nào?
- Thỏ nâu đã nhìn thấy con gì nhảy nhót trên cành cây?
- Còn Thỏ trắng nhìn thấy gì bên đường?
- Trích dẫn: " Ra đường được ngắm trời, ngắm đất…. chị em mình sang xem đi"
- Khi 2 chị em thỏ sang đường thì điều gì đã xảy ra?
- Trích dẫn: "Bỗng, kít, kít… tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại."
- Bác Gấu đã nói gì với chị em thỏ?
- Trích dẫn: “Hai cháu kia, tín hiệu đèn đỏ đang bật mà lại dám chạy sang đường à?”
- Ai đã dắt 2 chị em thỏ trắng, thỏ nâu quay lại đường?
- Chú cảnh sát thỏ xám đã nói gì với 2 chị em?
- Trích dẫn: “Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường. Lần sau, hai cháu phải chú ý nhé!
- Và 2 chị em thỏ đã nói gì với chú cảnh sát
- Sau sự việc chị em Thỏ đã rút ra bài học gì?
- Trích dẫn: "Từ hôm đó, hai chị em…khi qua đường phải có người lớn dắt”.
=> GD trẻ: Khi đi ra đường phải có người lớn đi cùng và phải đi ở bên phải đường. Khi đi phải quan sát trước sau và chú ý các tín hiệu của đèn giao thông 
+ Cô kể lần 3: Cho trẻ xem video câu truyện: Qua đường
+ TC: Làm theo tín hiệu
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi
- Cách chơi: Cô cho trẻ đi vòng tròn và hát theo lời bài hát: " Em đi qua ngã tư đường phố", vừa đi các con vừa phải quan sát xem cô giơ đèn tín hiệu giao thông nào lên và phải thực hiện theo đúng tín hiệu đèn giao thông đó. Đèn đỏ phải dừng lại, đèn vàng đi chậm và đèn xanh đi nhanh, bạn nào thực hiện nhầm không làm theo được tín hiệu cô giơ lên thì bạn đó phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 
- Kết thúc giờ chơi cô nhận xét khích lệ động và viên trẻ
- Cô nhận xét giờ học.
- Chuyển hoạt động
* Kết thúc: 
- Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài “Mời lên tàu lửa”
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai:  Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, bán thuyền buồm, ca nô
- Góc xây dựng: Xây bến cảng 
- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về thuyền buồm 
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.
4. Chơi ngoài trời
                 - Trò chuyện thời tiết 
                 - TCVĐ: Kéo co
                 - Chơi tự do
. Yêu cầu:
- Trẻ biết thời tiết nóng hay lạnh, biết hiện tại đang là mùa gì.
- Giáo dục trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ. Vị trí quan sát thuận lợi.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyền về thời tiết.
- Trò chuyện hướng trẻ tới bài học.
 - Cô hỏi trẻ: 
+ Bầu trời hôm nay như thế nào? Thời tiết hôm nay như thế nào?
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
+ Trời nóng chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
 - GD trẻ ăn mặc phù hợp theo mùa.
 * Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co
- Cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi. Cô chia đội cho trẻ chơi 2- 3 lần. 
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng, Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát em đi chơi thuyền 
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả
- Trẻ biết đảm bảo an toàn khi ngồi trên thuyền buồm 
b. Chuẩn bị:  
- Nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền .
- Vi deo “ An toàn khi ngồi trên thuyền buồm ’’. 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng khởi động bài hát: Em đi chơi thuyền
- Cô khuyến khích trẻ vừa hát vừa múa minh họa 
- Cô cho cả lớp hát
- Tổ chức cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân 
- Cô động viên khuyến khích khen gợi trẻ 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                  
                               Thứ 5 ngày 19 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:     
                      Bật xa 20- 25cm
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết thực hiện yêu cầu của bài tập với sự hướng dẫn của cô giáo.
- Trẻ có hiểu biết về một số phương tiện giao thông.
* Kỹ năng: 
- Trẻ rèn kỹ năng phối hợp chân tay, các giác quan trong khi chạy.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ đoàn kết, yêu quý bạn bè, biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa nhạc bài hát Em đi qua ngã tư đường phố.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, dễ vận động, một số phương tiện giao thông cho trẻ chạy lên lấy.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân.
- Cô và trẻ cùng vận động theo nhạc bài hát: Aramsamsam
-Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Bật xa 20- 25cm
+ Khởi động: Cho trẻ nam và trẻ nữ xếp hàng sen kẽ nhau đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.
+ Trọng động: Bài tập phát triển chung: tập các động tác thể dục theo bài: Em đi qua ngã tư đường phố.
- Cho trẻ về 2 hàng ngang.
- Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao (tập 3 lần x 4 nhịp)
- Động tác bụng : Hai tay giơ lên cao cúi gập người đầu ngón tay chạm mũi bàn  (tập 2 lần x 4 nhịp) 
- Động tác bật: Bật tiến về phía trước : (tập 2 lần x 4 nhịp)
- Cho trẻ về 2 hàng ngang.
+ Vận động cơ bản: Bật xa 20- 25cm
- Cô nêu tên bài tập.
- Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích động tác 
- Cô tập mẫu lần 2: Phân tích động tác 
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng tự nhiên hai tay chống hông, mũi bàn chân cách vạch khoảng 2cm khi có hiệu lệnh bật cô bật cả hai chân qua vạch và không bị chạm vạch  chạm đát bằng đầu bàn chân  
- Cô mời 2 trẻ tập (cô mời 1 bạn nam 1 bạn nữ lên tập)
- Cho trẻ nhận xét.
- Cô thực hiện và giải thích động tác.
- Cô mời 2 trẻ lên tập.
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện, cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
- Cô chia tổ tổ chức dưới dạng trò chơi cho trẻ thi đua nhau chạy lên lấy phương tiện giao thông.
+ TCVĐ: Đi trên ghế thể dục
- Cô đưa ra luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lượt
- Nhận xét- khen trẻ
* Hoạt động 3:  Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc xây dựng: Xây bến cảng, thuyền buồm 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu một số loại phương tiện giao thông đường thủy 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời
                 - Quan sát một số biển hiệu giao thông đường thủy 
                 - TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ 
                            - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số biển hiệu GTĐT phổ biến ( Biển cấm, biển nguy hiểm, biển chỉ dẫn 
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh, tranh vẽ ( Biển cấm màu đỏ, biển nguy hiểm màu vàng, biển chỉ dẫn màu xanh 
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát một số biển hiệu giao thông đường thủy 
+ Quan sát biển cấm (Màu đỏ)
- Cô đưa biển cấm đi ngược chiều và biển cấm neo đậu 
- Hỏi trẻ đây là biển gì?
=> Biển báo có hình tròn, hình tam giác có viền đỏ là biển cấm 
+ Quan sát biển báo nguy hiểm 
- Cô cho trẻ QS biển báo hình tam giác maud vàng
- Cô hỏi trẻ biển này màu gì? Có ý nghĩa gì?
- Biển tam giác màu vàng là biển chảnh báo nguy hiểm cần chú ý quan sát
+ Quan sát biển chỉ dẫn 
- Cô cho trẻ QS biển neo đỗ tàu và biển đường đi 
- Cô hỏi biển màu xanh dương giups người lái tàu biết điều gì 
- Giúp bác lái tàu biết đó là đường đi trên sông trên biển hoạc là chôc neo đậu đấy 
=> Cô giáo dục trẻ 
* Hoạt động 2: TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
- Cô nói cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Phát triển tình cảm xã hội 
a. Yêu cầu: 
- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở PTTC xã hội
b. Chuẩn bị:
- Vở PTTC xã hội, bút màu của trẻ.
c. Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô nêu yêu cầu của bài và hướng dẫn trẻ. Cô phát vở, bút màu cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện theo các yêu cầu trong vở.
- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.
- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                   Thứ 6 ngày 20 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:         
                        So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn, hẹp hơn
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết so sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
* Kỹ năng: 
- Trẻ rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định và so sánh.
- phát triển tư duy cho trẻ
* Thái độ: 
- Trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị 
- Giáo án điện tử 
- Thuyền màu xanh và màu đỏ có kích thước khách nhau
- Nhạc các bài hát về chủ đề
c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú: Cho trẻ hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố’’.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh và gọi tên một số phương tiện giao thông.
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Ôn tập nhận biết to hơn nhỏ hơn, dài hơn ngắn hơn
- Cô cho trẻ tìm những đồ chơi có kích thước dài hơn, ngắn hơn, to hơn, nhỏ hơn.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 3: So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô mở hình ảnh có 2 thuyền có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô cho trẻ lên lấy rổ lô tô 2  thuyền đỏ và xanh có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô cho trẻ gọi tên, nhận xét về màu sắc, kích thước của 2 cái thuyền 
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt
- Chơi trò chơi Giấu tay, trẻ lấy đồ dùng về phía trước mặt.
- Cô đưa ra cách chơi và luật chơi.
(Chơi chọn những đồ dùng đồ chơi phương tiện có kích thước bằng nhau theo yêu cầu của cô)
- Cô chú ý khen ngợi, động viên và sửa sai cho trẻ.
* Kết thúc: 
- Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài “Mời lên tàu lửa”
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây dựng bến cảng 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về thuyền buồm 
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: 
                                   - Chơi ở góc dân gian
                                   - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số đồ chơi ở góc dân gian 
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- khu dân gian, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Chơi  góc dân gian 
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh góc dân gian
- Cô đặt các câu hỏi: góc dân gian có những gì? Có màu sắc như thế nào?......
- Cô giáo dục trẻ phải biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi ở khu vườn cổ tích , nhường nhịn bạn bè, không tranh dành, xô đẩy bạn.
- Cô cho trẻ chơi ở góc dân gian 
* Hoạt động 2: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
                  Vui văn nghệ cuối tuần                                                          
a. Yêu cầu:  
- Trẻ hát và biểu diễn một số bài hát về chủ đề 
- Trẻ biết mạnh dạng tự tin 
b. Chuẩn bị: 
- Nhạc cho trẻ biểu diễn 
c. Tiến hành:
+ Vui văn nghệ cuối tuần
- Cô mở nhạc cho trẻ vui văn nghệ cùng dụng cụ âm nhạc
- Cô cho trẻ biểu diễn theo tổ nhóm, cá nhân
- Cô tuyên dương trẻ 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Kế hoạch tuần 3- Lớp 3TA3
Chủ đề nhánh : Phương tiện giao thông đường thủy
Thời gian thực hiện: 1 tuần - Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026
	   Thứ
HĐ
	 2
	3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt
động học 
	So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	 Một số PTGT đường thủy
	Hát “đường em đi”
	Thơ “cô dạy con”

	Bật xa 20 - 25 cm

	Chơi, hoạt        động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán áo phao, đóng vai người lái tàu.
- Góc xây dựng: Xây bến cảng.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán một số loại phương tiện giao thông; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về các loại phương tiện giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- TC về một số luật lệ GT đường bộ.
- TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi TD
	- Chăm sóc vườn hoa
- TCVĐ: Đi tàu hỏa
- Chơi tự do
	- Quan sát đồ chơi ngoài trời.
- TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi TD
	- Quan sát một số biển hiệu GT.
- TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
- Chơi tự do
	- Vẽ phấn trên sân trường.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	Ăn bữa chính - Ngủ trưa - Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Trò chuyện về lễ hội rước voi đình Đào Xá 28/1 AL
	Học bài kỹ năng sống: An toàn khi ngồi trên ô tô.
	Hát: Đường em đi
	Ôn lại kiến thức buổi sáng.
	Tô màu đoàn tàu

	Trẻ chuẩn bị ra về và trử trẻ
	· - Vệ sinh
· - Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6)
· - Trả trẻ


                                                                  
SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy
định.Trò chuyện với trẻ về giới tính và quyền trẻ em, giáo dục trẻ không nên để người khác động chạm vào những vùng riêng tư của mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  giao thông.
-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số PTGT đường thủy.
- Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục sáng: 
* Khởi động:  Cho các bạn nam và bạn nữ nối đuôi nhau xếp hàng thành đoàn tàu, kết hợp các kiểu đi  dựa trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động:  Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Em đi chơi thuyền.
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng - “nhạc dạo”.
+ Tay - vai: Hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau kết hợp bước chân lên trước. 
+ Bụng - lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. 
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên . 
+ Bật: Bật chụm tách chân. 
- Trò chơi: Đèn xanh - đèn đỏ
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán áo phao, đóng vai chú lái tàu chú cảnh sát giao thông.( có cả bạn trai và bạn gái đều tham gia đóng vai chơi).
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai chú lái tàu.
+ Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.
* Chuẩn bị: Bộ bán hàng:  tiền giả, áo phao tự làm.
+ Bộ trang phục chú lái tàu: quần áo, mũ, vô lăng.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi. Cô cho trẻ nam và trẻ nữ cùng chơi
- Cho trẻ chơi đóng vai người bán áo phao.
- Đóng vai chú lái tàu đang làm nhiệm vụ.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
b. Góc xây dựng: Xây bến cảng.
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết xây dựng bến cảng.
+ Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.
* Chuẩn bị:
-  Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch, mô hình đèn giao thông, biển báo giao thông...
+ Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các phương tiện giao thông.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xây dựng bến cảng với tàu, thuyền, cano...
 - Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán đèn giao thông; múa hát về chủ đề.
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
* Chuẩn bị: 
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số biển hiện và đèn giao thông...
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...
- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán, nặn biển hiệu và đèn giao thông.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về các PTGT đường thủy.
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về biển hiệu vè các PTGT đường thủy
* Chuẩn bị: 
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các PTGT đường thủy.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
* Yêu cầu:
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
* Chuẩn bị: 
- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.
- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...
* Tiến hành: 
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm.
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, nhắc trẻ đi vệ sinh giành riêng cho bạn trai và bạn gái 
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp cho trẻ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ trai nằm riêng và trẻ gái nằm riêng một bên.
- Đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn.
- Cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ
- Cô chia quà chiều cho trẻ và động viên trẻ ăn hết suất
 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay. Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động.
- Động viên và nhắc nhở những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
                                  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 16 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết so sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
* Kỹ năng: 
- Trẻ rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định và so sánh.
- phát triển tư duy cho trẻ
* Thái độ: 
- Trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị 
- Giáo án điện tử 
- 2 chiếc thuyền màu xanh và màu đỏ có kích thước khác nhau
- Nhạc các bài hát về chủ đề
c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú: Cho trẻ hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố’’.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh và gọi tên một số phương tiện giao thông.
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Ôn tập nhận biết to hơn nhỏ hơn, dài hơn ngắn hơn
- Cô cho trẻ tìm những đồ chơi có kích thước dài hơn, ngắn hơn, to hơn, nhỏ hơn.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 3: So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô mở hình ảnh có 2 chiếc thuyền có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô cho trẻ lên lấy rổ lô tô 2 chiếc thuyền đỏ và xanh có kích thước rộng hơn và hẹp hơn.
- Cô cho trẻ gọi tên, nhận xét về màu sắc, kích thước của 2 chiếc thuyền.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt
- Chơi trò chơi Giấu tay, trẻ lấy đồ dùng về phía trước mặt.
- Cô đưa ra cách chơi và luật chơi.
(Chơi chọn những đồ dùng đồ chơi phương tiện có kích thước bằng nhau theo yêu cầu của cô)
- Cô chú ý khen ngợi, động viên và sửa sai cho trẻ.
* Kết thúc: 
- Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài “em đi chơi thuyền”
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán áo phao.
- Góc xây dựng: Xây bến cảng.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các PTGT đường thủy.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
      - Trò chuyện về một số luật lệ GT đường thủy
      - TCVĐ : Ô tô về bến
      - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết về một số luật lệ GT đường thủy.
- Biết đoàn kết, phối hợp với các bạn trong khi chơi.
b. Chuẩn bị: 
- Nội dung một số luật lệ GT đường thủy.
- Sân bãi bằng phẳng, an toàn cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số luật lệ GT đường thủy
- Cô gợi hỏi để trẻ trả lời.
- Gợi hỏi trẻ khi đi trên tàu, thuyền con phải làm gì?
- Giáo dục trẻ biết tham gia giao thông đúng luật.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Ô tô về bến
- Cô nêu luật chơi và cách chơi tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.          			  
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Trò chuyện về lễ hội rước voi đình Đào Xá 28/1 âm lịch
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết lễ hội rước voi đình Đào Xá vào ngày 28/1 âm lịch.
- Trẻ biết ý nghĩa của ngày lễ hội truyền thống ở địa phương.
b. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh, tư liệu về lễ hội rước voi đình Đào Xá.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ về lễ hội truyền thống hàng năm ở địa phương
- Cô cho trẻ quan sát tranh về lễ hội rước voi
- Trò chuyện với trẻ ngày tổ chức lễ hội 28/giêng âm lịch hàng năm
- Cho trẻ nói lên ý nghĩa của lễ hội
- Nhắc lại các hoạt động chính trong ngày lễ
- Nhắc nhở trẻ nhớ về ngày lễ hội của địa phương nơi mình sinh sống
- Cô giáo dục trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 17 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:         
Một số PTGT đường thủy
a. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động của tàu thủy, thuyền buồm, ca nô.
- Trẻ phân biệt so sánh được đặc điểm nổi bật của tàu thủy, thuyền buồm, ca nô
* Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, phân biệt, so sánh và ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Rèn kỹ năng trả lời đúng câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
* Thái độ:
- Giáo dục có ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông,
b. Chuẩn bị
- Que chỉ
- Máy tính, máy chiếu, các hình ảnh phương thiện giao thông đường thủy
- Tranh  lô tô PTGT cho trẻ tham gia trò chơi.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1:Gây hứng thú
- Cô bắt nhịp cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
- Giáo dục trẻ khi đi trên tàu xe phải không được thò đầu ra ngoài để đảm bảo an toàn.
- Cô có một câu đố muốn đố các con nhé
Thân hình bằng sắt
Nổi nhẹ trên sông
Chở chú hải quân
Tuần tra trên biển
                                            Đố bé là gì?
* Hoạt động 2:Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường thủy “Tàu thủy, thuyền buồm, ca nô”
* Tàu thủy
- Cô cho trẻ xem một đoạn video về tàu thủy?
- Vậy là câu trả lời của các con hoàn toàn chính xác.
- Bạn nào biết gì về tàu thủy kể cho cô và các bạn cùng nghe nào?( có mui tàu, khoang tàu, thân tàu, đuôi tàu...)
- Các con thấy tàu thủy chạy ở đâu? Vậy tàu thủy làm phương tiện giao thông đường nào?
- Tàu thủy chạy được ở dưới nước là nhờ vào đâu?
- Để giúp tàu thủy di chuyển và chạy trên mặt nước tàu thủy cần có ai điều khiển?
- Vậy người điều khiển tàu thủy được gọi là gì? Tàu thủy sử dụng làm gì?
- Khi ngồi trên tàu thì các con phải làm gì?
- Các con ạ tàu thủy là PTGT đường thủy, tàu thủy có mui tàu, khoang tàu, thân tàu và đuôi tàu, tàu  được sử dụng chở người và hàng hóa, tàu thủy chạy được dưới mặt nước là nhờ có động cơ và cần có người lái tàu.
* Thuyền buồm
- Cô đố chúng mình nhé?
Làm bằng gỗ
Nổi trên sông
Có buồm rong
Nhanh tới bến”
                                                   Đó là xe gì?
- Cô xuất hiện thuyền buồm
- Đây là gì các con?
- Ai có nhận xét gì về thuyền buồm này nào?
- Thuyền buồn này được làm bằng gì?
- Vậy thuyền buồm là PTGT đường nào?
- Thuyền buồm di chuyển được là nhờ vào đâu?
- Muốn tàu di chuyển đúng hướng cần có ai?
- Thuyền buồm dùng để làm gì?
- Thuyền buồm hoạt động ở đâu?
>> Các con ạ thuyền buồm được làm bằng gỗ, thuyền có các phần như: Mui thuyền, Thân thuyền, cột buồm, cánh buồm ( cánh buồm được làm bằng các chất liệu khác nhau phù hợp với từng loại thuyền khác nhau) thuyền di chuyển được là nhờ gió thổi vào cánh buồm và đảy con thuyền về phía trước và sức người. Để thuyền đi được đúng hướng cần có người lái thuyền và người lái thuyền được gọi là thuyền trưởng.
Thuyên buồm là PTGT đường thủy dùng để chở người chở hàng hay các ngư dân trên biển đi đánh bắt cá.
- Vậy các con đã được đi thuyền bao giờ chưa?
- Khi ngồi trên thuyền thì các con phải ngồi như thế nào?
- Cô cho trẻ vận động theo bài hát lý kéo chài
* Ca nô
- Ngoài tàu thủy ra và thuyền buồm  bạn bạn nào biết PTGT đường thủy nào khác nữa?
- Cô xuất hiện hình ảnh ca nô và hỏi trẻ: Đây là gì?
- Ai có nhận xét gì về chiếc ca nô này? ( Ca nô có mũi ca nô và thân ca nô)
- Ca nô dùng để làm gì? Ca nô muốn chuyển động được cần có gì?
- Ca nô thường hoạt động ở những đâu?
=>> Các con ạ ca nô là PTGT đường thủy chạy bằng động cơ. Ca nô chuyên dùng để chở người, cứu hộ khi gặp nguy hiểm trên sông nước và các chú cảnh sát biển hay dùng để tuần tra trên sông nước.
* So sánh tàu thủy và thuyền buồm và ca nô
 - Chúng mình cùng vừa quan sát PTGT nào?
- Bạn nào cho cô biết tàu thủy và thuyền buồm và ca nô có đặc điểm gì khác nhau và giống nhau?
- Giống nhau:
+ Đều là PTGT đường thủy, chạy dưới nước dùng để chở người chở hàng.
- Khác nhau:
+ Khác nhau về tên gọi.
+ Tàu thủy và ca nô không có buồm còn thuyền buồm có cánh buồm
+ Tàu thủy và ca nô chạy bằng động cơ còn thuyền buồm chạy nhờ vào sức gió và sức người
+ Tàu thủy và ca nô làm từ sắt thép còn  thuyền buồm làm bằng gỗ, tre...
*Mở rộng
- Ngoài các 3 phương tiện giao thông đường thủy mà và chúng mình quan sát, bạn nào còn biết có những loại phương tiện giao thông gì nữa hãy kể tên cho cô và cả lớp mình cùng nghe nào?
- Trình chiếu cho trẻ quan sát thuyền thúng, thuyền nan, phà, xuồng....).
->Khi đi trên thuyền, tàu phà... thì chúng mình phải như thế nào?
>> Giáo dục trẻ: Khi đi trên thuyền thì chúng mình cần mặc áo phao và đi cùng người lớn khi đi tàu thuyền không được đùa nghịch để đảm bảo an toàn. Ngoài ra để cho nguồn nước không bị ô nhiếm chúng mình nhớ không được vứt rác ra sông suối, biển chúng mình nhớ chưa nào.
- Cô tập hợp trẻ thành 2 đội
* Hoạt động 2: Thi ai nhanh
- Cô hướng dẫn cách chơi
- Cách chơi cô đã chuẩn bị những hình ảnh các PTGT đường thủy, đường bộ, đường không... nhiệm vụ của chúng mình là lựa chọn những hình ảnh là PTGT đường thủy lên bảng đội nào gắn được nhiều thì đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Luật chơi: Mỗi lần lên chơi là từ 2-3 bạn và cùng đua thuyền qua một con sông thời gian chơi trong một bản nhạc.
- Tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc trẻ hát bài hát:  em đi chơi thuyền.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:      
- Góc phân vai: Đóng vai chú lái tàu.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về các PTGT đường thủy.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu thuyền buồm.
- Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời : 
          			  - Chăm sóc vườn hoa.
                       - TCVĐ: Đi tàu hỏa.
                       - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nêu nhận xét về vườn hoa, biết cách chăm sóc vườn hoa.
- Chơi trò chơi an toàn, đoàn kết.
b. Chuẩn bị:
- Sân trường sạch sẽ, vườn hoa, dụng cụ chăm sóc vườn hoa.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa.
- Cô gợi hỏi để trẻ gọi tên, nhận xét về một số loại hoa.
- Gợi hỏi trẻ vườn hoa muốn có nhiều hoa đẹp thì phải làm gì?
- Cho trẻ lấy dụng cụ và chăm sóc vườn hoa cùng cô.
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không hái hoa, bứt lá, bẻ cành.
- Trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ, cất dụng cụ chăm sóc hoa.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Đi tàu hỏa
- Cô nêu luật chơi và cách chơi tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Học bài Kỹ năng sống: An toàn khi ngồi trên ô tô.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết khi ngồi trên ô tô thì phải ngồi như thế nào để đảm bảo an toàn
- Trẻ biết cách phân biệt những việc nên làm và không nên làm khi ngồi trên ô tô.
b. Chuẩn bị:  
- Nhạc bài hát :“ Còi xe bim bim’’.
- Vi deo “ An toàn khi ngồi trên ô tô’’. 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng khởi động bài hát Còi xe bim bim
- Hỏi trẻ hàng ngày các con đi học được bố mẹ chở đi bằng phương tiện gì?
-Trò chuyện với trẻ về một số loại phương tiện giao thông, dẫn dắt trẻ tới vi deo “An toàn khi ngồi trên ô tô”. 
- Hỏi trẻ trước khi lên xe bạn Poki đã làm gì? Poki xuống xe như thế nào?
- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi ô tô an toàn.
- Cô củng cố lại nội dung bài học: Khi lên xuống xe các con phải chờ người lớn mở cửa, ngồi trên xe phải thắt dây an toàn, tuyệt đối không được mở cửa sổ và thò đầu, thò tay ra ngoài xe.
- Kết thúc: cô cho trẻ chơi trò chơi “Mặt mếu mặt cười’’
- Cô hướng dẫn trẻ chơi,  cô nhận xét và động viên khen trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 18 tháng 03 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng
2. Hoạt động học: 
Hát: Đường em đi
a. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát và hát đúng giai điệu bài hát: Đường em đi.
 * Kỹ năng:  
- Trẻ có kĩ năng nghe nhạc.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết tham gia giao thông đúng luật giao thông.
b. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: Đường em đi, Ngồi tựa mạn thuyền.
- Trang phục gọn gàng.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô giới thiệu chương trình “Tháng hành động vì an toàn giao thông”
- Cô đưa ra câu đố: 
“Ai người đi sớm về trưa
Gió sương chẳng quản, nắng mưa chẳng sờn
Đứng canh ở các ngả đường
Người xe qua lại bốn phương an toàn”
 Đó là ai các con?
- Trò chuyện về công việc của  chú cảnh sát giao thông, giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng cảnh sát giao thông. 
- Hướng trẻ đến bài hát.
* Hoạt động 2: Hát : Đường em đi
- Cô cho trẻ đoán tên bài hát của chương trình.
-  Cô hát kết hợp nhạc.
- Bài hát có tên là gì? do ai sáng tác?
- Cô và cả lớp hát.
- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát, giáo dục trẻ đi đúng bên tay phải của mình.
- Cô chia đội, 3 đội lần lượt lên hát, nhóm hát, cá nhân hát
*Hoạt động 3: Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền. 
- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm.
- Hỏi trẻ về tên bài hát.
- Cô giới thiệu bài hát là một làn điệu dân ca quan họ bắc Ninh.
- Cô hát lần 2 kết hợp động tác minh họa.
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và mở rộng về một số làn điệu dân ca của 3 vùng miền.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Bạn nào hát
- Cô nói luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô chú ý bao quát trẻ.
* Kết thúc: 
- Chương trình khen ngợi, động viên và tặng quà cho các bé.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai:  Cửa hàng bán áo phao, đóng vai chú lái tàu.
- Góc xây dựng: Xây bến cảng.
- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về các PTGT.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.
4. Chơi ngoài trời
                 - Quan sát đồ chơi ngoài trời
                 - TCDG: Lộn cầu vồng
                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số đồ chơi ngoài trời.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát đồ chơi ngoài trời:
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi quan sát một số đồ chơi.
- Cô đặt các câu hỏi: Đây là đồ chơi gì? Có màu gì? Đồ chơi gồm những phần nào? Chơi như thế nào?...
- Cô giáo dục trẻ đảm bảo an toàn khi chơi, nhường nhịn bạn bè, không tranh dành, xô đẩy bạn.
* Hoạt động 2:  TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát: Đường em đi
 a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát.
- Trẻ hát đúng nhịp theo nhạc bài hát: Đường em đi.
b. Chuẩn bị:  
- Nhạc bài hát: Đường em đi.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. Cô mời trẻ hát.
- Cô nêu nội dung, ý nghĩa bài hát. Cô và trẻ cùng hát theo nhạc.
- Cô cho trẻ hát với nhiều hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.                                                                                                                        
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                 
Thứ 5 ngày 19 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:    
Thơ: Cô dạy con
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Cô dạy con”, tên tác giả của bài thơ (Bùi Thị Tình).
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
+ Kỹ năng
- Trẻ nói đúng tên bài thơ, tác giả, đọc thơ diễn cảm.
- Trả lời rõ ràng, mạch lạc, đủ câu, đúng câu hỏi của cô.
+ Thái độ
- Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ.
- Có ý thức chấp hành luật giao thông
b. Chuẩn bị:
- Slide minh họa nội dung bài thơ.
- Nhạc bài hát: “Bạn ơi có biết.”
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định - gây hứng thú
- Cho trẻ chơi trò chơi: Người tài xế giỏi. 
- Cô nhận xét, khen trẻ và hướng trẻ vào bài thơ.
          * Hoạt động 2: Thơ: Cô dạy con
- Cô đọc lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ
- Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.
- Cô hỏi trẻ về nội dung bài thơ
(Bài thơ nói về các phương tiện giao thông và nơi hoạt động của chúng, bé luôn ghi nhớ lời cô giáo dạy về luật giao thông)
+ Cô Giảng giải - trích dẫn:
- Sau giờ học ở trường, bạn nhỏ trong bài thơ đã kể với mẹ của mình những lời cô giáo dạy về bài phương tiện giao thông:
“Mẹ! mẹ ơi cô dạy
Bài phương tiện giao thông
Máy bay - bay đường không
Ô tô - chạy đường bộ
Tàu thuyền, ca nô đó
Chạy đường thủy mẹ ơi”
- Máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không, bay trên trời; ô tô chạy trên đường bộ; tàu thuyền, ca nô là phương tiện giao thông đường thuỷ chạy trên mặt nước.
- Bạn nhỏ đã rất ghi nhờ lời cô giáo dạy:
“Khi đi trên đường bộ
Nhớ đi trên vỉa hè
Khi ngồi trên tàu xe
Không thò đầu của sổ
Đến ngã tư đường phố
Đèn đỏ con phải dừng
Đèn vàng con chuẩn bị
Đèn xanh con mới đi”
- Vỉa hè là phần đường dành cho người đi bộ, khi đi bộ phải đi trên vỉa hè để đảm bảo an toàn giao thông; còn khi ngồi trên xe ô tô thì không được thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ. Khi đến ngã tư đường phố phải quan sát đèn tín hiệu, đèn đỏ bật lên thì dừng lại, đèn vàng bật lên thì chuẩn bị và chỉ sang đường khi đèn tín hiệu màu xanh bật lên.
- Những lời cô dạy, bạn nhỏ luôn luôn ghi nhớ không bao giờ quên được:
“Lời cô dạy con ghi
Không bao giờ quên được”
Đàm thoại
+ Các con vừa đọc bài thơ gì nhỉ? Do ai sáng tác?
+ Trong bài thơ có nhắc đến các phương tiện gì? Các PTGT đó chạy ở đâu?
+ Cô giáo đã dạy bạn nhỏ những gì?
+ Đến ngã tư đường phố con phải chú ý điều gì?
+ Khi tham gia giao thông chúng mình phải chú ý điều gì?
- Giáo dục trẻ: Khi tham gia giao thông phải chú ý chấp hành đúng luật giao thông, ngồi trên tàu xe không được chơi đùa, chen lấn, xô đẩy nhau, không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ, khi đi bộ các con nhớ đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường phía tay phải của mình.
- Cho cả lớp đọc 2 lần
- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ.
- Cho cả lớp đọc theo hình thức to - nhỏ, đọc nối
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Nhận xét chung và chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Đóng vai chú lái tàu.
- Góc xây dựng: Xây bến cảng.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu một số loại phương tiện giao thông đường thủy.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời
                 - Quan sát một số biển hiệu giao thông.
                 - TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và gọi tên một số biển hiệu giao thông đơn giản.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Tranh một số biển hiệu giao thông, đích ném, túi cát, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát một số biển hiệu giao thông:
- Cô dắt trẻ ra sân và đi dạo vòng quanh sân trường.
- Cô hướng dẫn trẻ quan sát một số biển hiệu giao thông.
- Cô trò chuyện với trẻ để trẻ nhận biết, gọi tên một số biển báo thông thường: biển nguy hiểm, nơi có nhiều súc vật qua lại, biển cấm đỗ, cấm dừng...
- Cô khái quát lại những biển hiệu giao thông thường gặp.
- Cô giáo dục trẻ biết tuân thủ luật lệ giao thông khi đi trên đường.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
- Cô nói cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Ôn lại kiến thức buổi sáng
- Cô tổ chức cho trẻ ôn lại bài cũ dưới dạng trò chơi: 
* Trò chơi 1: Bé thông minh
- Cô nói cách chơi, Luật chơi 
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
- Nhận xét sau mỗi lần chơi
* Trò chơi 2: Bé tinh mắt
- Cô đưa tranh hướng dẫn trẻ tô màu  2 ô tô có kích thước bằng nhau
- Cho cả lớp về theo nhóm để tô màu.
- Cô nhận xét tuyên dương chuyển hoạt động.           
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                 
Thứ 6 ngày 20 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:         
Bật xa 20 - 25 cm
a. Mục tiêu, yêu cầu
* Kiến thức: 
 - Trẻ biết tên vận động bật xa 20 - 25 cm
- Trẻ biế tên trò chơi vận động. Trẻ hiểu và biết luật chơi.
* Kỹ năng: 
- Rèn luyện sự phối hợp cơ thể của trẻ.
-  Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, bền bỉ và linh hoạt của trẻ.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia vận động và yêu thích tập luyện TDTT để cơ thể được khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề giao thông.
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân.
* Hoạt động 2: Bật xa 20 - 25 cm
. Khởi động:
- Cô và trẻ cùng cô đi các kiểu ở đội hình vòng tròn: Đi thường, đi nhanh, đi mũi chân, gót chân...
.Trọng động:
+ Bài tập phát triển chung: Bài tập phát triển chung: tập các động tác thể dục theo bài: em đi chơi thuyền.
- Cho trẻ về 2 hàng ngang.
- Động tác tay: Đứng thẳng hai tay dang ngang  (tập 3 lần x 4 nhịp)
- Động tác bụng: Chuẩn bị đứng đứng 2 tay thả tự nhiên đưa 2 tay lên cao chân rộng bằng vai cúi gập người (tập 2 lần x 4 nhịp) - Bụng: (tập 2 lần x 4 nhịp)
- Động tác chân: Ngồi khụy ngối đưa 2 tay ra trước: (tập 2 lần x 4 nhịp)
- Động tác bật: bật tại chỗ (6 lần  x 4 nhịp 
- Cho trẻ về 2 hàng ngang.
. VĐCB: Bật xa 20 - 25cm 
- Cô tập mẫu lần 1: không phân tích động tác 
- Cô tập mẫu lần 2: Phân tích động tác 
+ Tư thế chuẩn bị 2 chân chụm lại khi có hiệu lệnh chẩn bị 2 tay đưa thẳng về trước khi hiệu lệnh bật 2 tay từ trước đưa ra sau đồng thời khụy gối nhún và bật mạnh về phía trước 
- Cô hỏi trẻ tên vận động 
- Cho 2 trẻ khá lên thực hiện.
- Cô cho trẻ nam và trẻ nữ lên tập
- Cô nhận xét bạn tập, sửa sai cho trẻ, giải thích cách thực hiện vận động.
- Trẻ thực hiện cô quan sát và sửa sai cho trẻ
+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ thực hiện 
+ Lần 2: Cho cả lớp thực hiện.
(Cô chú ý quan sát, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện và sửa sai kịp thời.
* TCVĐ: “Đèn xanh ,đèn đỏ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét, đánh giá kết quả chơi.
* Hoạt động 3:  Hồi tĩnh, kết thúc
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: em đi chơi thuyền.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về biển hiệu và đèn giao thông.
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: 
                                   - Vẽ phấn trên sân trường
                                    - TCDG: Bịt mắt bắt dê
                                    - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cầm phấn và vẽ được sản phẩm theo ý thích.
- Chơi đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trò chơi Bịt mắt bắt dê, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Vẽ phấn trên sân trường.
- Cô dắt trẻ ra sân dạo chơi và trò chuyện về chủ đề.
- Cô gợi mở và hỏi trẻ về ý tưởng của trẻ muốn vẽ gì
- Trẻ thực hiện, cô bao quát hướng dẫn trẻ.
- Cô giáo dục tư tưởng cho trẻ.
* Hoạt động 2: Bịt mắt bắt dê:
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi. Cô xen  cả bạn trai và bạn gái tham gia chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3:  Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu
trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô màu đoàn tàu                                                          
a. Yêu cầu:       
- Trẻ biết chọn màu và biết cách cầm bút để tô.
- Trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ, có ý thức tham gia học tập.
b. Chuẩn bị: 
- Bút sáp màu, tranh đoàn tàu chưa tô màu
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu’’
- Trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ đến nội dung bài học.
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh tô màu, tàu hoả của cô.
- Hỏi trẻ bức tranh tàu hoả của cô có những màu gì? 
- Cô gợi ý cho trẻ phần đầu tầu tô màu gì, bánh xe tô màu gì?.....
- Để có bức tranh đẹp thì các con phải tô như thế nào?
- Cô phát vở cho trẻ và hướng dẫn trẻ cách tô.
+ Trẻ thực hiên: Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được.
- Kết thúc: Cô cho trẻ trưng bày nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô nhận xét chung và động viên trẻ cố gắng hơn
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng cùng cô.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 

Kế hoạch tuần 3: Phương tiện giao thông đường thuỷ (LỚP 3TA4)
           Thời gian thực hiện: 1 tuần: Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026
	   Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

	
     Hoạt
động học
 
	Ném trúng đích bằng 1 tay 
	So sánh hai đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
	Một số PTGT đường thuỷ
	Hát: Đường em đi

	Truyện: Xe lu và xe ca

	Chơi, hoạt        động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố, xây bến xe.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán đèn giao thông; múa hát về CĐ.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về biển hiệu và đèn giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	


Chơi ngoài trời
	- TC về một số luật lệ GT đường bộ.
- TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi tự do
	- Quan sát thuyền buồm
- TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát đồ chơi ngoài trời.
- TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
	- Quan sát một số biển hiệu GT.
- TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
- Chơi tự do
	- Chăm sóc vườn hoa
- TCVĐ: Đi tàu hỏa
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	ăn bữa chính - Ngủ trưa - ăn bữa phụ

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	Kể chuyện: Xe lu và xe ca.
	Hát: Đường em đi
	Ôn lại kiến thức buổi sáng.
	Học bài kỹ năng sống: An toàn khi ngồi trên ô tô.
	Tô màu đoàn tàu

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	· 
· - Vệ sinh
· - Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6)
· - Trả trẻ




SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về giới tính và quyền trẻ em, giáo dục trẻ không nên để người khác động chạm vào những vùng riêng tư của mình.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  giao thông.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh
- Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục sáng: 
* Khởi động: Cho các bạn nam và bạn nữ nối đuôi nhau xếp hàng thành đoàn tàu, kết hợp các kiểu đi  dựa trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động: Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng - “nhạc dạo”.
+ Tay - vai: Hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau kết hợp bước chân lên trước. “Trên sân trường, chúng em chơi giao thông”.
+ Bụng - lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. “Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố”.
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên. “Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại”.
+ Bật: Bật chụm tách chân. “Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường”.
- Trò chơi: Đèn xanh - đèn đỏ
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, chú cảnh sát giao thông. ( có cả bạn trai và bạn gái đều tham gia đóng vai chơi).
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai chú cảnh sát gt.
+ Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.
* Chuẩn bị: Bộ bán hàng: tiền giả, mũ bảo hiểm tự làm.
+ Bộ trang phục chú cảnh sát giao thông: quần áo, mũ, gậy, còi.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi. Cô cho trẻ nam và trẻ cùng chơi
- Cho trẻ chơi đóng vai người bán mũ bảo hiểm.
- Đóng vai chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
b. Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố, xây bến xe.
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết xây dựng ngã tư đường phố, xây bến xe.
+ Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.
* Chuẩn bị:
-  Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch, mô hình đèn giao thông, biển báo giao thông... Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các ptgt.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xây dựng ngã tư đường phố với ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ qua đường, đèn giao thông, biển báo giao thông, chú cảnh sát...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán đèn giao thông; múa hát về chủ đề.
* Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
* Chuẩn bị: 
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số biển hiện và đèn giao thông...
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...
- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán, nặn biển hiệu và đèn giao thông.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về biển hiệu và đèn giao thông.
* Yêu cầu: 
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về biển hiệu vè đèn giao thông.
* Chuẩn bị: 
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
* Tiến hành:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về biển hiệu và đèn giao thông...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
* Yêu cầu:
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
* Chuẩn bị: 
- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.
- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...
* Tiến hành: 
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.
- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm.
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau miệng, nhắc trẻ đi vệ sinh giành riêng cho bạn trai và bạn gái . Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp cho trẻ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ trai nằm riêng và trẻ gái nằm riêng một bên.
- Đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn.
- Cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ
- Cô chia quà chiều cho trẻ và động viên trẻ ăn hết suất
 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay. Chỉnh lại quần áo, đầu tóc gọn gàng.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động.
- Động viên và nhắc nhở những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 16 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Ném trúng đích bằng 1 tay
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết thực hiện yêu cầu của bài tập với sự hướng dẫn của cô giáo.
- Trẻ có hiểu biết về một số phương tiện giao thông.
* Kỹ năng: 
- Trẻ rèn kỹ năng phối hợp chân tay, các giác quan trong khi chạy.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ đoàn kết, yêu quý bạn bè, biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa nhạc bài hát Em đi qua ngã tư đường phố.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, dễ vận động, một số phương tiện giao thông cho trẻ chạy lên lấy.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân.
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề giao thông, hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2: Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Khởi động: Cho trẻ nam và trẻ nữ xếp hàng sen kẽ nhau đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.
+ Trọng động: Bài tập phát triển chung: tập các động tác thể dục theo bài: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Vận động cơ bản: Ném trúng đích bằng 1 tay
- Cô nêu tên bài tập.
- Cô mời 2 trẻ tập (cô mời 1 bạn nam 1 bạn nữ lên tập)
- Cho trẻ nhận xét.
- Cô thực hiện và giải thích động tác.
- Cô mời 2 trẻ lên tập.
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện, cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
- Cô chia tổ tổ chức dưới dạng trò chơi cho trẻ thi đua nhau chạy lên lấy phương tiện giao thông.
+ TCVĐ: Đi trên ghế thể dục
- Cô đưa ra luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lượt
- Nhận xét- khen trẻ
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán mũ bảo hiểm.
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu đèn giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
      - Trò chuyện về một số luật lệ GT đường bộ
      - TCVĐ: Ô tô về bến
      - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết về một số luật lệ GT đường bộ.
- Biết đoàn kết, phối hợp với các bạn trong khi chơi.
b. Chuẩn bị: 
- Nội dung một số luật lệ GT đường bộ.
- Sân bãi bằng phẳng, an toàn cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số luật lệ GT đường bộ
- Cô gợi hỏi để trẻ trả lời.
- Gợi hỏi trẻ khi đi trên đường con phải đi như thế nào?
- Khi gặp đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng thì con phải như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết tham gia giao thông đúng luật.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Ô tô về bến
- Cô nêu luật chơi và cách chơi tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.          			  
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Kể chuyện: Xe lu và xe ca                                                                                                                                                       
a. Yêu cầu: 
- Trẻ nhớ tên câu chuyện và các nhân vật trong truyện.
- Hiểu nội dung trong câu chuyện.
b. Chuẩn bị:
- Nội dung câu chuyện: Xe lu và xe ca. Hình ảnh minh hoạ.
c. Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề hướng trẻ tới câu chuyện.
- Cô kể câu chuyện lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ cho trẻ nghe.
- Cô hỏi trẻ câu chuyện có tên là gì? 
- Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh minh hoạ.
+ Giảng giải nội dung, tóm tắt câu chuyện, đàm thoại với trẻ.
- Hỏi trẻ trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Xe lu đi như thế nào? (Cô trích dẫn để trẻ hiểu)
- Qua câu chuyện các con nên học tập ai? Vì sao?
- Giáo dục trẻ phải biết yêu thương và biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
- Kết thúc cô cho trẻ hát bài “Lái ô tô’’
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 17 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:       
So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết so sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
* Kỹ năng: 
- Trẻ rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định và so sánh.
- Phát triển tư duy cho trẻ
* Thái độ: 
- Trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị 
- Giáo án điện tử 
- Ô tô màu xanh và màu đỏ có kích thước khách nhau
- Nhạc các bài hát về chủ đề
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú: Cho trẻ hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố’’.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh và gọi tên một số phương tiện giao thông.
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Ôn tập nhận biết to hơn nhỏ hơn, dài hơn ngắn hơn
- Cô cho trẻ tìm những đồ chơi có kích thước dài hơn, ngắn hơn, to hơn, nhỏ hơn.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 3: So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô mở hình ảnh có 2 ô tô có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô cho trẻ lên lấy rổ lô tô 2 ô tô đỏ và xanh có kích thước rộng hơn và hẹp hơn
- Cô cho trẻ gọi tên, nhận xét về màu sắc, kích thước của 2 ô tô.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt
- Chơi trò chơi Giấu tay, trẻ lấy đồ dùng về phía trước mặt.
- Cô đưa ra cách chơi và luật chơi.
(Chơi chọn những đồ dùng đồ chơi phương tiện có kích thước bằng nhau theo yêu cầu của cô)
- Cô chú ý khen ngợi, động viên và sửa sai cho trẻ.
* Kết thúc: 
- Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài “Mời lên tàu lửa”
3. Chơi, hoạt động ở các góc:      
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về  đèn giao thông.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu đèn giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời : 
          			   - Quan sát thuyền buồm.
                                  - TCDG: Kéo co
                                  - Chơi tự do.
a. Yêu cầu
- Trẻ biết được đặc điểm nổi bật của thuyền buồm
- Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.
b. Chuẩn bị
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 
- Dây thừng. Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát thuyền buồm
- Cô cho trẻ hát bài hát: Em đi chơi thuyền. Cô đàm thoại với trẻ về bài hát 
- Cô đưa tranh có hình ảnh thuyền buồm cho trẻ quan sát 
- Cô cho trẻ nhận xét về thuyền buồm
- Thuyền buồm được làm bằng gì?
- Thuyền buồm đi chuyển được là nhờ vào đâu
- Thuyền buồm dùng để làm gì?
- Thuyền buồm hoạt động ở đâu
- Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường gì?=> Cô giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCDG: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nói cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát trẻ chơi
- Cô động viên và khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường
- Cô bao quát để đảm bảo an toàn cho trẻ
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi vào lớp và cho trẻ vệ sinh cá nhân sach sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Hát: Đường em đi
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát.
- Trẻ hát đúng nhịp theo nhạc bài hát: Đường em đi.
b. Chuẩn bị:  
- Nhạc bài hát: Đường em đi.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. Cô mời trẻ hát.
- Cô nêu nội dung, ý nghĩa bài hát.
- Cô và trẻ cùng hát theo nhạc.
- Cô cho trẻ hát với nhiều hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.                                                                                                                         
- Cô nhận xét tuyên dương chuyển hoạt động.           
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 18 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng
2. Hoạt động học: 
   Một số phương tiện giao thông đường thủy
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:  
- Trẻ biết tên gọi của một số PTGT đường thủy Ca nô, tàu thủy....
- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật một số PTGT đường thủy 
* Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng quan sát, kỹ năng so sánh giữa các loại PTGT về cấu tạo, hình dạng, chức năng...
- Rèn luyện cách phát âm, phát triển vốn từ cho trẻ
* Thái độ:
- Tham gia tích cực vào hoạt động của giờ học.
- Giáo dục trẻ khi đi trên các PTGT phải ngồi yên, không thò đầu thò tay ra ngoài...
- Giáo dục trẻ biết quý trọng những người điều khiển các loại PTGT
b. Chuẩn bị:
- Bài giảng trên máy tính
- Lô tô gồm loại PTGT đường thủy ca nô, tàu thủy
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài “Bạn ơi có biết?”
- Trò chuyện về nội dung bài hát, về chủ đề hướng vào nội dung bài học.
* Hoạt động 2: Trò chuyện đàm thoại về một số PTGT đường thủy 
+ Tàu thủy
- Các con hãy nhìn xem đây là cái gì? (Tàu thủy)
- Tàu thủy có những bộ phận nào? (Mui tàu, thân tàu)
- Tàu thủy dùng để làm gì? Chạy ở đâu? (chở nhiều người và hàng hoá, chạy ngoài biển.)
+ Ca nô
- Các con hãy nhìn xem đây là cái gì? (Ca nô)
- Ca nô có những bộ phận nào? (Mui tàu, thân tàu)
- Ca nô dùng để làm gì? Chạy ở đâu? (chở người, chạy ngoài biển)
+ So sánh Tàu thủy và ca nô
- Giống nhau: Có mui, thân. Là phương tiện giao thông đường thủy
- Khác nhau: Tàu thủy lớn, chở nhiều người và hàng hoá, chạy ngoài biển.
Ca nô nhỏ, chở ít người, chạy trên sông.
* Mở rộng: Ngoài những loại PTGT đường thủy mà cô vừa giới thiệu cho chúng mình biết, ai còn biết thêm những loại PTGT đường thủy nào nữa? (cô gọi 3 - 4 trẻ).
* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập
+ Trò chơi 1: “Giơ nhanh đọc đúng”
- Cô phát lô tô các loại quả cho cả lớp
- Trẻ dơ theo yêu cầu của cô
- Lần 1: khi cô gọi tên loại PTGT nào? Các con hãy tìm thật nhanh và giơ lên cao để cô kiểm tra.
- Lần 2: khi cô nói về đặc điểm của PTGT, chúng mình cũng tìm thật nhanh và nói đúng tên loại PTGT đó. Nào các con đã sẵn sàng chưa?
- Lần 3: Cô nói công dụng của PTGT nào thì trẻ dơ nhanh PTGT đó.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
+ Trò chơi 2: “Về đúng nhà”
- Cô thu rổ lô tô và cho mỗi trẻ giữ lại 1 thẻ mà mình yêu thích nhất.
- Cô để 2 ngôi nhà có hình ảnh 2 loại PTGT
- Trẻ đi vòng tròn và hát bài trời nắng trời mưa. Khi kết thúc bài hát, bạn nào có lô tô hình gì (Loại PTGT) Thì về đúng nhà có hình ảnh loại PTGT đó. Trẻ nào về sai nhà, thì phải nhảy lò cò 1 vòng.
* Kết thúc:
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Trẻ vui đọc thơ “Thuyền giấy” và ra sân chơi.                                    
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, đóng vai chú cảnh sát.
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố.
- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về biển hiệu và đèn giao thông.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.
4. Chơi ngoài trời
                 - Quan sát đồ chơi ngoài trời
                 - TCDG: Lộn cầu vồng
                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số đồ chơi ngoài trời.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát đồ chơi ngoài trời:
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi quan sát một số đồ chơi.
- Cô đặt các câu hỏi: Đây là đồ chơi gì? Có màu gì? Đồ chơi gồm những phần nào? Chơi như thế nào?...
- Cô giáo dục trẻ đảm bảo an toàn khi chơi, nhường nhịn bạn bè, không tranh dành, xô đẩy bạn.
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu trò chơi. Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi. Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng... Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Ôn lại kiến thức buổi sáng
- Cô tổ chức cho trẻ ôn lại bài cũ dưới dạng trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt
- Chơi trò chơi Giấu tay, trẻ lấy đồ dùng về phía trước mặt.
- Cô đưa ra cách chơi và luật chơi.
(Chơi chọn những đồ dùng đồ chơi phương tiện có kích thước bằng nhau theo yêu cầu của cô) Cô chú ý khen ngợi, động viên và sửa sai cho trẻ.
* Kết thúc: 
- Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài “Mời lên tàu lửa” Cô cho trẻ chuyển hoạt động.           
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                   Thứ 5 ngày 19 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:    
Hát: Đường em đi
a. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát và hát đúng giai điệu bài hát: Đường em đi.
* Kỹ năng:  
- Trẻ có kĩ năng nghe nhạc.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết tham gia giao thông đúng luật giao thông.
b. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: Đường em đi, Ngồi tựa mạn thuyền.
- Trang phục gọn gàng
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô giới thiệu chương trình “Tháng hành động vì an toàn giao thông”
- Cô đưa ra câu đố: 
“Ai người đi sớm về trưa
Gió sương chẳng quản, nắng mưa chẳng sờn
Đứng canh ở các ngả đường
Người xe qua lại bốn phương an toàn”
 Đó là ai các con?
- Trò chuyện về công việc của chú cảnh sát giao thông, giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng cảnh sát giao thông. 
- Hướng trẻ đến bài hát.
* Hoạt động 2: Hát: Đường em đi
- Cô cho trẻ đoán tên bài hát của chương trình.
- Cô hát kết hợp nhạc.
- Bài hát có tên là gì? do ai sáng tác?
- Cô và cả lớp hát.
- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát, giáo dục trẻ đi đúng bên tay phải của mình.
- Cô chia đội, 3 đội lần lượt lên hát, nhóm hát, cá nhân hát
* Hoạt động 3: Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền. 
- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm.
- Hỏi trẻ về tên bài hát.
- Cô giới thiệu bài hát là một làn điệu dân ca quan họ bắc Ninh.
- Cô hát lần 2 kết hợp động tác minh họa.
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và mở rộng về một số làn điệu dân ca của 3 vùng miền.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Bạn nào hát
- Cô nói luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô chú ý bao quát trẻ.
* Kết thúc: 
- Chương trình khen ngợi, động viên và tặng quà cho các bé.                 
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc xây dựng: Xây bến xe.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu một số loại phương tiện giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời
                 - Quan sát một số biển hiệu giao thông.
                 - TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và gọi tên một số biển hiệu giao thông đơn giản.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Tranh một số biển hiệu giao thông, đích ném, túi cát, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát một số biển hiệu giao thông:
- Cô dắt trẻ ra sân và đi dạo vòng quanh sân trường.
- Cô hướng dẫn trẻ quan sát một số biển hiệu giao thông.
- Cô trò chuyện với trẻ để trẻ nhận biết, gọi tên một số biển báo thông thường: biển nguy hiểm, nơi có nhiều súc vật qua lại, biển cấm đỗ, cấm dừng...
- Cô khái quát lại những biển hiệu giao thông thường gặp.
- Cô giáo dục trẻ biết tuân thủ luật lệ giao thông khi đi trên đường.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
- Cô nói cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học bài Kỹ năng sống: An toàn khi ngồi trên ô tô.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết khi ngồi trên ô tô thì phải ngồi như thế nào để đảm bảo an toàn
- Trẻ biết cách phân biệt những việc nên là, không nên làm khi ngồi trên ô tô.
b. Chuẩn bị:  
- Nhạc bài hát: “Còi xe bim bim’’.
- Vi deo “An toàn khi ngồi trên ô tô’’. 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng khởi động bài hát Còi xe bim bim
- Hỏi trẻ hàng ngày các con đi học được bố mẹ chở đi bằng phương tiện gì?
- Trò chuyện với trẻ về một số loại phương tiện giao thông, dẫn dắt trẻ tới video “An toàn khi ngồi trên ô tô”. 
- Hỏi trẻ trước khi lên xe bạn Poki đã làm gì?
- Poki xuống xe như thế nào?
- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi ô tô an toàn
- Cô củng cố lại nội dung bài học: Khi lên xuống xe các con phải chờ người lớn mở cửa, ngồi trên xe phải thắt dây an toàn, tuyệt đối không được mở cửa sổ và thò đầu, thò tay ra ngoài xe.
- Kết thúc: cô cho trẻ chơi trò chơi “Mặt mếu mặt cười’’
- Cô hướng dẫn trẻ chơi, cô nhận xét và động viên khen trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
                                   Thứ 6 ngày 20 tháng 03 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:         
Truyện: Xe lu và xe ca
a. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, biết được tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu biết nội dung câu chuyện
- Hiểu từ “Thô kệch” qua lời giải thích của cô, có nghĩa là to trông không đẹp
* Kỹ năng: 
- Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện, ghi nhớ trình tự câu chuyện
- Trẻ biết trả lời 1 số câu hỏi của cô
* Thái độ:  
- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện và tích cực tham gia vào hoạt động
- Qua câu chuyện trẻ biết yêu thương, nhường bạn và giúp đỡ bạn.
b. Chuẩn bị
- Tranh chuyện, giáo án, que chỉ
- Máy vi tính, máy chiếu, Bài hát: “Lái ô tô, đi tàu lửa”
- Phần mềm powepoint có hình ảnh minh họa cho câu truyện "Xe lu và xe ca".
- Trang phục trẻ gọn gang.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô và trẻ hát bài: “Lái ô tô”
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về xe gì đấy?
- Xe ô tô là phương tiện giao thông đường gì?
- Con biết xe nào cũng đi trên đường bộ nữa?
- Vậy khi ngồi trên các PTGT thì các con ngồi thế nào?
- Có một câu chuyện rất hay kể về các PTGT mà hôm nay cô sẽ kể cho các con. 
* Hoạt động 2: Truyện xe lu và xe ca
+ Lần 1: Cô kể diễn cảm kết hợp với điệu bộ cử chỉ minh họa.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Lần 2: Cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa
+ Giảng nội dung, đàm thoại, trích dẫn.
- Cô giảng giải:
Câu truyện xe lu và xe ca nói về 2 chiếc xe cùng đi trên một con đường, xe lu dáng vẻ thô kệch đi lại chậm chạp, còn xe ca có dáng vẻ thon …mới đi lại được dễ dàng.
+ Đàm thoại:
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Xe lu có dáng vẻ như thế nào?
- Giải thích từ: “Thô kệch” có nghĩa là nhìn rất to, không nhỏ gọn, nhìn không đẹp.
- Xe lu đi như thế nào?
- Các con cho cô biết xe nào đi nhanh?
- Kể trích dẫn: Có một chiếc xe lu… Vun vút.
- Thấy xe lu như vậy, xe ca đã chế nhạo như thế nào?
- Kể trích dẫn: Thấy vậy…giỏi lắm.
- Khi đi qua đoạn đường hỏng ai đã giúp xe ca đi lại được dễ dàng?
- Kể trích dẫn: Nhưng tới một quãng đường … Không bao giờ chế nhạo xe lu nữa.
- Qua câu chuyện các con học tập ai? Vì sao?
- Đúng rồi các con. Chúng mình phải học tập bạn xe lu tốt bụng biết yêu thương, giúp đỡ các bạn và mọi người xung quanh.
+ Kể lần 3: Cho trẻ kể cùng cô
* Hoạt động 3: Củng cố và kết thúc 
- Cô nhận xét động viên trẻ
- Cho trẻ hát: “Đi tàu lửa”         
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về biển hiệu và đèn giao thông.
- Góc phân vai: Đóng vai chú cảnh sát giao thông.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: 
                               - Chăm sóc vườn hoa.
                       - TCVĐ: Đi tàu hỏa.
                       - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nêu nhận xét về vườn hoa, biết cách chăm sóc vườn hoa.
- Chơi trò chơi an toàn, đoàn kết.
b. Chuẩn bị:
- Sân trường sạch sẽ, vườn hoa, dụng cụ chăm sóc vườn hoa.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa.
- Cô gợi hỏi để trẻ gọi tên, nhận xét về một số loại hoa.
- Gợi hỏi trẻ vườn hoa muốn có nhiều hoa đẹp thì phải làm gì?
- Cho trẻ lấy dụng cụ và chăm sóc vườn hoa cùng cô.
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không hái hoa, bứt lá, bẻ cành.
- Trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ, cất dụng cụ chăm sóc hoa.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Đi tàu hỏa
- Cô nêu luật chơi và cách chơi tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô màu đoàn tàu                                                          
a. Yêu cầu:       
- Trẻ biết chọn màu và biết cách cầm bút để tô.
- Trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ, có ý thức tham gia học tập.
b. Chuẩn bị: 
- Bút sáp màu, tranh đoàn tàu chưa tô màu
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu’’
- Trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ đến nội dung bài học.
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh tô màu, tàu hoả của cô.
- Hỏi trẻ bức tranh tàu hoả của cô có những màu gì? 
- Cô gợi ý cho trẻ phần đầu tầu tô màu gì, bánh xe tô màu gì?.....
- Để có bức tranh đẹp thì các con phải tô như thế nào?
- Cô phát vở cho trẻ và hướng dẫn trẻ cách tô.
+ Trẻ thực hiên: Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được.
- Kết thúc: Cô cho trẻ trưng bày nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô nhận xét chung và động viên trẻ cố gắng hơn
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng cùng cô.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................


